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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
Công ty xin lưu ý các nhà đầu tưtc "II.
CAÙC NHAÂN TOÁ RUÛI RO AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN GIAÙ CAÛ COÅ PHIEÁU PHAÙT HAØNH" xem xét kỹ lưỡng các nhân tố rủi ro nêu dưới đây, ngoài các thông tin khác được cung cấp trong Bản Cáo bạch này. Việc một hoặc nhiều sự kiện nêu dưới đây xảy ra có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến tình hình kinh doanh, tài chính hoặc kết quả hoạt động của MIHA và có thể ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam.

I. Rủi ro về kinh tế

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động của lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái, ... các yếu tố này tác động mang tính hệ thống tới nền kinh tế. Những biến động của các yếu tố này có thể gây ra những rủi ro cho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế.

Trong giai đoạn 2008 - 2009 kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đã đã chứng kiến các dấu hiệu suy thoái của nền kinh tế Mỹ, sự biến động trong hệ thống tài chính toàn cầu, sự bất ổn của giá dầu và khủng hoảng lương thực trên toàn cầu... Đối với Việt Nam, nền kinh tế đã có độ mở nhất định với nền kinh tế thế giới, vì vậy những biến động kinh tế mạnh mẽ trong hệ thống toàn cầu đã và đang tác động đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê về chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009, GDP Việt Nam năm 2009 là 5,32% vượt chỉ tiêu đề ra trước đó là 5%. Đây là mức tăng trưởng chấp nhận được trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam được đánh giá phục hồi khá tốt sau khủng hoảng so với các nền kinh tế thế giới và trong khu vực. Năm 2010 sẽ hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc với mục tiêu tăng trưởng 6,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6% so với năm 2009 đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp quốc hội khóa XII

Kinh tế tăng trưởng là nhân tố quan trọng thúc đẩy tốc độ phát triển của các ngành nghề trong đó có Ngành Xuất nhập khẩu. Một nền kinh tế tăng trưởng mạnh sẽ dẫn đến nhu cầu cao trong xuất nhập khẩu sản phẩm. Ngược lại, một nền kinh tế đang gặp khủng hoảng hay chậm phát triển sẽ kéo theo sự trì trệ ở nhiều ngành nghề, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam (MIHA) là một công ty hoạt động trong Ngành Xuất nhập khẩu nên cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng đó.

Trong ngắn hạn, Công ty xác định sẽ chủ động nắm bắt tình hình, linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo để đối phó với những ảnh hưởng bất lợi từ khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế để giữ vững ổn định sản xuất. Đồng thời, cũng sẽ tận dụng, nắm bắt thời cơ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến hành tái cơ cấu nhằm tạo bề thế và nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Công ty.
1. Rủi ro về luật pháp, chính sách
Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất nhanh trong những năm gần đây và môi trường pháp lý và kinh doanh đã phát triển nhưng vẫn còn những rủi ro vốn có gắn với nền kinh tế mới nổi.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam (MIHA) đang hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản dưới luật, Luật Thương mại và các luật khác liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp luật và chính sách của Việt Nam vẫn chưa phát triển như ở một số nền kinh tế phát triển khác. Thêm vào đó, tình trạng thay đổi chính sách hay cách giải thích pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả không mong đợi mà có thể gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với hoạt động kinh doanh của MIHA. 
Khuôn khổ pháp luật và chính sách tác động đến nền kinh tế và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh và thương mại đã được phát triển kể từ khi chính sách “đổi mới” bắt đầu năm 1986 và vẫn còn đang trong giai đoạn đầu phát triển. Trong những năm gần đây, mặc dù hệ thống pháp luật của Việt Nam đã được soạn thảo công phu, minh bạch hơn để các nhà đầu tư dễ tiếp cận, nhưng tính không chắc chắn và những vấn đề pháp luật nảy sinh trong các văn bản như Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp,... vẫn ảnh hưởng đến các văn bản hướng dẫn thi hành và theo đó ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và MIHA nói riêng.

Khi hệ thống pháp luật Việt Nam phát triển, dự kiến tính không nhất quán và không chắc chắn của các quy định pháp luật sẽ được khắc phục vì các quy định pháp luật mới sẽ được giải thích và làm rõ hơn, các luật cũ sẽ được thay thế hoặc sửa đổi. Khó có thể dự đoán được khi nào hệ thống pháp luật của Việt Nam sẽ đạt được mức ổn định và có tính dự đoán được như hệ thống pháp luật của các nền kinh tế phát triển khác. Mặt khác, chưa có sự chắc chắn trong việc công nhận và cho thi hành quyền luật định của tòa án, trung tâm trọng tài và các cơ quan hành chính Việt Nam trong trường hợp có tranh chấp xảy ra.

Hơn nữa, thị trường xuất nhập khẩu nói chung là lĩnh vực nhạy cảm vẫn bị can thiệp bởi chính sách vĩ mô vì thế Công ty không nằm ngoài sự tác động của các ảnh hưởng đó. Công ty hoạt động trong ngành xuất nhập khẩu vì vậy giá cả đầu vào vẫn bị ảnh hưởng bởi chính sách của Nhà nước khi có thay đổi điều chỉnh về thuế suất nhập khẩu. Tuy nhiên giá bán sẽ được điều chỉnh theo giá thị trường nên rủi ro pháp luật đối với Công ty là không cao. 

Hoạt động chính của Công ty là xuất nhập khẩu khoáng sản và sản xuất túi siêu thị nên ngoài luật pháp Việt Nam, Công ty phải áp dụng những bộ luật quốc tế cũng như một số điều luật riêng của từng quốc gia mà khách hàng của Công ty có trụ sở tại đó. Do đó việc tranh chấp thường xảy ra và việc giải quyết các tranh chấp cũng ảnh hưởng phần nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty luôn cố gắng và đề cao thực hiện việc tuân thủ pháp luật tại các quốc gia mà Công ty có đối tác.
2. Rủi ro đặc thù
Hoạt động sản xuất chính của Công ty là sản xuất túi dệt PP xuất khẩu và sản xuất đá hạt xuất khẩu. 

Nguyên liệu để sản xuất túi dệt PP xuất khẩu là nhựa PP. Do đặc thù về nguyên liệu nhựa là sản phẩm của ngành công nghiệp hóa dầu nên ngoài việc ảnh hưởng về cung cầu nguyên liệu, giá cả nguyên liệu này còn chịu ảnh hưởng của sự biến động giá dầu thô trên thế giới. Trong khi đó hiện nay, Việt Nam vẫn chưa chủ động trong việc sản xuất nguyên liệu nhựa để cung cấp cho thị trường sản xuất nhựa, mà phải nhập khẩu hầu hết nguyên liệu dùng cho sản xuất sản phẩm nhựa. Nguyên vật liệu mà Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam sản xuất được nhập khẩu trực tiếp nước ngoài và mua lại từ các công ty nhập khẩu trong nước. Tuy nhiên việc biến động giá nguyên vật liệu còn phụ thuộc rất nhiều vào các yêu tố bên ngoài, bao gồm tỷ giá, tình hình kinh tế của các nước xuất khẩu nhựa nguyên liệu... do đó sẽ những ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của Công ty là điều không tránh khỏi. 
Để hạn chế những rủi ro này Công ty đã áp dụng một số biện pháp như: đa dạng hoá nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào; chọn nhà cung cấp lớn, uy tín, có hạn mức dự trữ nguyên liệu lớn; ký kết hợp đồng dài hạn để ổn định giá cả; đồng thời Công ty cũng áp dụng chính sách dự trữ nguyên liệu nhựa phù hợp với nhu cầu và tiến độ sản xuất của Công ty... và ít nhiều thu được những kết quả khả quan. 
Đối với sản phẩm đá hạt xuất khẩu, nguồn nguyên liệu chính là từ các nhà máy sản xuất đá trong nước. Ở Việt Nam nguồn nguyên liệu này khá dồi dào, có trữ lượng tương đối lớn và ổn định. Mặc dù vậy Công ty cũng không tránh khỏi những biến động chung về giá cả trên thị trường.

Cả hai sản phẩm chính trên của Công ty phần lớn được xuất khẩu uỷ thác cho  Công ty TNHH V&C và xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường Mỹ, Châu Âu, Đài Loan, Singapore… Chính vì vậy, doanh số bán hàng của Công ty phụ thuộc rất lớn vào việc tìm kiếm khách hàng cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH V&C.
3. Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết
Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa cổ phiếu lên niêm yết tập trung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trên cơ sở đánh giá của Ban Giám đốc Công ty, việc niêm yết cổ phiếu sẽ đem lại cho Công ty những cơ hội để quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, nâng cao uy tín đối với khách hàng, tạo lập một kênh huy động vốn mới hiệu quả hơn ...
Tuy nhiên, sau khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, giá cổ phiếu có thể thay đổi do tác động của các yếu tố như cung cầu, thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc sự thay đổi về môi trường pháp luật ... Để hạn chế những rủi ro nêu trên Công ty chủ động trong việc duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và cam kết điều hành mọi hoạt động của Công ty theo hướng minh bạch, công bố thông tin về các hoạt động của Công ty kịp thời và chính xác theo đúng những quy định của pháp luật.

4. Rủi ro khác tc "II.5.
Ruûi ro khaùc "
Ngoài các rủi ro trình bày ở trên, Công ty còn chịu những rủi ro như động đất, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, ... Đây là các rủi ro do biến cố bất ngờ, bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty, ảnh hưởng mang tính khu vực, ngành nghề và bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể gặp phải. Song, các rủi ro này rất hiếm khi xảy ra và nếu xảy ra dù ít hay nhiều cũng sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 
Để đề phòng những rủi ro này, Công ty đã áp dụng nghiêm ngặt các quy định về ”Chính sách an toàn, bảo vệ môi trường và chất lượng”, mua bảo hiểm hoả hoạn và tất cả các rủi ro khác nhằm bảo đảm hạn chế tối đa thiệt hại cho Công ty.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
1. Tổ chức niêm yết
Ông Trần Văn Việt



Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Viết Thạo



Chức vụ: Giám đốc

Ông Nguyễn Duy Phước                  

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát 

Bà Dương Thị Thêu



Chức vụ: Kế toán trưởng
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản Cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn
Ông Lê Trọng Năm



Chức vụ: Giám đốc

Bản Cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam (MIHA). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam (MIHA) cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT
· “Công ty”, “Tổ chức niêm yết”, hay “MIHA”: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700.241.917 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần thứ 3 ngày 31/08/2009, thay đổi lần thứ tư ngày 22 tháng 09 năm 2009
· “Cổ phiếu”: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam.

· “Bản cáo bạch”: Bản công bố thông tin của MIHA về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư.

· “Ban kiểm soát”: Ban kiểm soát của MIHA.

· “Đại hội đồng cổ đông”: Đại hội đồng cổ đông của MIHA.

· “Hội đồng quản trị”: Hội đồng quản trị của MIHA.

· “Tổ chức tư vấn”: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

· “Tổ chức kiểm toán”: Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI).

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt được viết trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:
	· BGĐ
	: Ban Giám đốc

	· BKS
	: Ban Kiểm soát

	· BMSC
	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

	· CBCNV
	: Cán bộ công nhân viên

	· CMND
	: Chứng minh nhân dân

	· ĐHĐCĐ
	: Đại hội đồng cổ đông

	· CNĐKKD
	: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

	· GĐ
	: Giám đốc

	· HĐQT
	: Hội đồng quản trị

	· KTT
	: Kế toán trưởng

	· UBCKNN
	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

	· SGDCKHN
	: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

	· TNHH
	: Trách nhiệm hữu hạn

	· XNK
	: Xuất nhập khẩu

	· EU
	: Liên minh Châu Âu

	· PE
	: Polyethylene

	· PP
	: Polypropylene

	· Pebble
	: Đá hạt




IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

1.1. Giới thiệu chung về Công ty
	· Tên Công ty:
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM

	· Tên tiếng Anh:
	HA NAM IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY JSC

	· Tên viết tắt:
	MIHAJSC

	· Logo của Công ty:
	[image: image2.jpg]




	· Vốn điều lệ:
	40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng)

	· Địa chỉ trụ sở chính:
	Khu Công nghiệp Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

	· Điện thoại:
	(0351) 3846 916

	· Fax:
	(0351) 3849 338

	· Website:
	www.mih.vn


Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0700.241.917 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần thứ 3 ngày 31/08/2009, thay đổi lần thứ tư ngày 22 tháng 09 năm 2009, ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

· Thăm dò khai thác chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản và hóa chất;
· Sản xuất mua bán: thực phẩm nông sản, vật liệu xây dựng, hàng nội thất công trình;
· Kinh doanh bất động sản (kinh doanh nhà, đất);
· Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá;
· Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa;
· Xây dựng: dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp điện có điện áp từ 35KV trở xuống. Chế tạo cơ khí, sản xuất lắp ráp máy móc thiết bị, sản xuất mua bán máy điều hòa nhiệt độ thiết bị nội thất gia đình, sản xuất các mặt hàng từ nguyên liệu gỗ;
· Đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa bao gồm có đủ các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí. Kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kinh doanh dịch vụ bến cảng;
· Sản xuất kinh doanh và in mác vỏ bao, bao bì đóng gói, may trang phục bao bì;
· Sản xuất, chế biến kinh doanh mua bán các loại khoáng chất, khoáng sản phục vụ cho các ngành: công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản làm phân bón phục vụ nông nghiệp, sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại và các hoạt động sản xuất, dịch vụ cho ngành luyện kim và chế tạo kim loại, sản xuất máy móc thiết bị thông thường phục vụ dân sinh, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ hàng dệt may;
· Sản xuất xi măng (PC30 - PC50) các loại; sản xuất các sản phẩm từ bê tông: sản xuất bê tông đúc sẵn, ống, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép; sản xuất, gia công cơ khí (25920); chế biến đá; sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu nhựa, giấy.
1.2. Quá trình hình thành và phát triển.
1.2.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0602000602 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2006. 

Năm 2006 - 2007, Công ty đồng thời xây dựng các nhà máy sản xuất, lắp đặt máy móc thiết bị và triển khai sản xuất mặt hàng đá hạt xuất khẩu và mặt hàng túi xách tay trong siêu thị xuất khẩu trên địa bàn các tỉnh phía Bắc. Qua hơn một năm vừa xây dựng vừa sản xuất, tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2007 Công ty đã đạt doanh thu tiêu thụ mặt hàng đá và mặt hàng túi trên 12 tỷ đồng.
Nhận thức được những giá trị tiềm năng của thị trường xuất nhập khẩu, năm 2008 Công ty đã đề ra những tiêu chí và chiến lược phát triển kinh doanh mới, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam chính thức chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được thành lập trên cơ sở kế thừa toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, các tài sản đồng thời tăng vốn điều lệ lên 24 tỷ đồng để mua thêm máy móc thiết bị phục vụ cho việc mở rộng sản xuất mặt hàng túi siêu thị. 
Cũng trong năm 2008, Công ty thực hiện phát triển sản xuất, xuất khẩu qua Công ty TNHH V&C và xuất khẩu trực tiếp đi nước ngoài. Công ty liên tiếp nhận được các đơn đặt hàng của các đối tác nước ngoài và của Công ty TNHH V&C. Để ổn định sản xuất và tăng sản lượng túi xách, sản lượng đá hạt, Công ty đã không ngừng tìm hiểu khảo sát thị trường và sản xuất có hiệu quả. Doanh thu năm 2008 vượt mức kế hoạch (đạt trên 90 tỷ đồng). Công ty nhận định cần thiết phải có thêm một nhà máy mới để sản xuất tách biệt hai mặt hàng – tức là phân khu sản xuất. Vì vậy, đến tháng 06/2008  Công ty quyết định thuê thêm khu đất có diện tích 14.495m2 tại cụm tiểu thủ công nghiệp Thi Sơn -  Kim Bảng -  Hà Nam để di dời nhà máy sản xuất đá hạt xuất khẩu tới địa điểm mới và tiếp tục xây dựng mở rộng nhà máy, đồng thời dành riêng khu đất 11.102 m2 tại khu công nghiệp Châu Sơn - Hà Nam để chuyên sản xuất mặt hàng túi siêu thị xuất khẩu theo tiêu chí Công ty tự nhập khẩu nguyên vật liệu và sản xuất để trực tiếp xuất khẩu nhằm chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu cấu thành sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. 

Cùng với việc sản xuất các mặt hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế thì Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam tự hào trong việc tạo thêm cơ hội việc làm cho gần 500 lao động trong địa bàn huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý nói riêng, toàn tỉnh Hà Nam nói chung và các tỉnh lân cận như Nam Định, Thái Bình, góp phần thúc đẩy kinh tế của các địa phương và đóng góp cho ngân sách.
1.2.2. Quá trình tăng vốn

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam tiền thân là Công ty TNHH XNK Khoáng sản Hà Nam có vốn điều lệ 2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu đồng) do 02 thành viên góp vốn.
· Tăng vốn điều lệ từ 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng) lên 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng). Thời gian góp vốn từ ngày 02 tháng 01 năm 2008 đến ngày 28 tháng 02 tháng 2009.
Theo nghị quyết hội đồng thành viên ngày 1/1/2008, Công ty chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần gồm 03 (ba) cổ đông sáng lập. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0603000268 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2008 với vốn điều lệ đăng ký là 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng). Ba cổ đông của Công ty thực hiện góp vốn theo tiến độ từ 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng) lên 24.000.000.000 (Hai mươi bốn tỷ đồng) . Chi tiết như sau:

· Cổ đông của Công ty tiến hành góp vốn từ ngày 02 tháng 01 năm 2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, số vốn thực góp của Công ty là 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng). Vốn đầu tư chủ sở hữu được thể hiện trên báo cáo kiểm toán năm 2009 do công ty kiểm toán CPA Hà Nội kiểm toán
· Đến ngày 28 tháng 02 năm 2009 số vốn thực góp của Công ty là 24.000.000.000 (Hai mươi bốn tỷ đồng).

Tổng số vốn tăng từ 2,5 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng là 21,5 tỷ trong đó:

· Góp bằng tiền mặt: 19,95 tỷ đồng

· Góp bằng tài sản
: 1,55 tỷ đồng

· Tăng vốn điều lệ từ 24.000.000.000 (Hai mươi tư tỷ đồng) lên 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng) Thời gian góp vốn từ 1/3/2009 đến 30/8/2009
Theo nghị quyết số 01/2009/ĐHĐCD, Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam ngày 27 tháng 02 năm 2009. Công ty thông qua kế hoạch tăng vốn từ 24.000.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ đồng) lên 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho 09 cổ đông. Trong đó: 1,8 tỷ đồng được góp bằng tài sản và 14,2 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt. Tính đến ngày 30 tháng 08 tháng 2009, Công ty đã phát hành thành công và tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 04 ngày 22 tháng 09 năm 2009 với vốn điều lệ là 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng). (Nguồn: Báo cáo kiểm toán vốn từ ngày 25 tháng 08 năm 2006 đến ngày 30 tháng 08 năm 2009 của Công ty kiểm toán CPA Hà Nội).
Theo công văn số 2389/UBCK-QLPH ngày 04/11/2009 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam là Công ty đại chúng với vốn điều lệ là 40 tỷ đồng
Trong quá trình tăng vốn từ 2,5 tỷ lên 40 tỷ. công ty có hai lần góp vốn bằng tài sản là 1,55 tỷ và 1,8 tỷ. Hai lần góp vốn bằng tài sản của Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam đã được Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội phát hành chứng thư thẩm định giá (Theo thông báo số 51/TB-BTC ngày 13/2/2009 của Bộ Tài Chính Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội có đủ chức năng thẩm định giá và Ông Lê Văn Dò được cấp thẻ thẩm định giá số III 06089, Cấp ngày 13/01/2009, Ông Nguyễn Ngọc Tỉnh thẻ thẩm định giá số III 06134, Cấp ngày 13/01/2009)
Đối với tất cả các lần góp vốn bằng tiền, Công ty có đầy đủ chứng từ góp vốn bằng tiền và chuyển khoản kèm theo.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được tổ chức và hoạt động phù hợp 
tc "I.2
Thò tröôøng"với quy định pháp luật hiện hành và các yêu cầu của ngành nghề kinh doanh. Công ty được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:
· Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

· Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam nhất trí thông qua ngày 27 tháng 02 năm 2009.
Căn cứ vào quy mô và chức năng hoạt động của Công ty theo từng thời kỳ mà bộ máy quản lý của Công ty có những thay đổi phù hợp, thực hiện theo đúng tiêu chí gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu trách nhiệm chuyên môn và kỹ thuật của từng bộ phận. Các phân xưởng được tổ chức hợp lý về mặt bằng, vị trí và máy móc thiết bị để hoàn thành các công đoạn sản xuất.

Hiện nay bộ máy quản lý của Công ty hoạt động theo sơ đồ như sau:
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
[image: image23.jpg]



· Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ bao gồm tất cả các cổ đông (hoặc đại diện của cổ đông) có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, quyết dịnh cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.
· Ban kiểm soát

Gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông giám sát, đánh giá kết quả kinh doanh và hoạt động quản trị, điều hành của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

· Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Thành viên HĐQT Công ty do ĐHĐCĐ bầu và bãi miễn. HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên.
HĐQT có nhiệm vụ xây dựng định hướng, chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
· Ban Giám đốc

Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo chiến lược và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, tham mưu cho HĐQT trong việc định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc có chức năng trực tiếp phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty và có thể kiêm nhiệm Trưởng phòng các phòng ban nghiệp vụ.

· Phòng Kế toán
· Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong công tác tài chính của Công ty. 

· Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc Công ty trong tổ chức công tác hạch toán kế toán, quản lý tài sản, tiền vốn và thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty.

· Phòng Kế hoạch - Nhân sự
· Có chức năng lên kế hoạch cho quá trình sản xuất và quản lý nhân sự; 

· Tham mưu đề xuất với Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty trong việc phân bổ kế hoạch, sản xuất, tiêu thụ và giá bán sản phẩm;
· Đề nghị khen thưởng kỉ luật đối với cán bộ nhân viên thuộc phòng; 

· Chỉ đạo phân tích lập kế hoạch và giám sát quá trình sữa chữa lớn thiết bị và các máy móc;
· Trực tiếp tuyển dụng và sa thải lao động tại các nhà máy sản xuất theo yêu cầu của sản xuất;
· Báo cáo với Giám đốc lĩnh vực mình phụ trách hoạt động.
· Phòng Kinh doanh

· Lập kế hoạch cung ứng vật tư cho tháng sau;
· Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cho từng khu vực;
· Cấp vật tư theo định mức tiêu hao;
· Nhận, thỏa thuận các đơn đặt hàng.

· Phòng Kiểm soát chất lượng

· Chịu trách nhiệm về thiết bị công nghệ toàn Công ty;

· Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường;

· Quản lý hệ thống chất lượng sản xuất của Công ty;

· Kiểm tra khâu cuối cùng về chất lượng sản phẩm sản xuất trước khi cung ứng ra thị trường.
· Tổ cơ khí sữa chữa
Chịu sự giám sát của các bộ phận cấp trên. Có trách nhiệm sữa chữa cho các bộ phận ở phân xưởng sản xuất. 
· Các phân xưởng sản xuất
Chịu trách nhiệm trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, chịu sự điều hành của các phòng ban quản lý của Công ty.
· Văn phòng giao dịch tại Hà Nội

Công ty có văn phòng giao dịch đặt tại địa chỉ: Phòng 8/299 phố Hoàng Mai – Quận Hoàng Mai – Hà Nội.
· Các nhà máy

Các nhà máy chịu trách nhiệm sản xuất ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu kế hoạch của Công ty. Công ty hiện tại có hai nhà máy: Nhà máy sản xuất túi xách siêu thị và Nhà máy sản xuất đá hạt.
3. Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ
3.1. Cơ cấu cổ đông thời điểm 27/10/2009
	TT
	Cổ đông
	Số lượng cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ 

	I
	Phân loại theo cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân

	1
	Cổ đông tổ chức
	0
	0
	0
	0%

	2
	Cổ đông cá nhân
	121
	4.000.000
	40.000.000.000
	100%

	
	Tổng
	121
	4.000.000
	40.000.000.000
	100%

	II
	Phân loại theo cổ đông Nhà nước, cán bộ nhân viên và cổ đông ngoài

	1
	Cổ đông Nhà nước
	0
	0
	0
	0%

	2
	Cán bộ công nhân viên
	107
	2.415.200
	24.152.000.000
	60,38%

	3
	Cổ đông bên ngoài
	14
	1.584.800
	15.848.000.000
	39,62%

	
	Tổng
	121
	4.000.0000
	40.000.000.000
	100%

	III
	Phân loại theo cổ đông trong và ngoài nước

	1
	Cổ đông trong nước
	121
	4.000.000
	40.000.000.000
	100%

	2
	Cổ đông nước ngoài
	
	0
	0
	0%

	
	Tổng
	121
	4.000.000
	40.000.000.000
	100%


Nguồn: Sổ cổ đông ngày 27/10/2009-Công ty cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam
3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần thời điểm 27/10/2009
	TT
	Tên
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị (VND)

	1
	Ông Trần Văn Việt
	12 BT2 Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
	1.988.000
	49,7
	19.880.000.000

	2
	Ông Nguyễn Viết Thạo
	Xóm Nam Hà, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
	400.000
	10
	4.000.000.000

	
	Tổng cộng
	
	2.388.000
	59,7
	23.880.000.000

	Nguồn: Sổ cổ đông ngày 27/10/2009 - Công ty cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam 


3.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ thời điểm 31/12/2009
	TT
	Tên
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị 

(VND)

	1
	Ông Trần Văn Việt
	12 BT2 Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
	1.988.000
	49,7
	19.880.000.000

	2
	Ông Nguyễn Viết Thạo
	Xóm Nam Hà, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
	400.000
	10
	4.000.000.000

	3
	Bà Hoàng Thị Hằng
	Ninh Khang – Hoa Lư – Ninh Bình
	12.000
	0,3
	120.000.000

	
	Tổng
	
	2.400.000
	60
	24.000.000.000


Nguồn: Sổ cổ đông ngày 27/10/2009 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 22/9/2009 - Công ty cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam 
Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2009 thống nhất thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Ông Trần Khắc An (Cổ đông sáng lập cũ) cho Ông Trần Văn Việt và bà Hoàng Thị Hằng. Số cổ phần phổ thông của Cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm (từ ngày 02/1/2008 đến ngày 02/1/2011) kể từ khi công ty đăng ký kinh doanh lần đầu là công ty cổ phần. (Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần ngày 02/01/2008)
4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soáttc "I.4
Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong 2 naêm gaàn nhaát" hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành
4.1. Danh sách các công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết 

Không có
4.2. Danh sách các công ty mà tổ chức niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 

Hiện nay Công ty không nắm quyền kiểm soát hoặc chi phối đối với công ty khác.
5. Hoạt động kinh doanh
Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam là một doanh nghiệp trẻ, mới thâm nhập vào thị trường 4 năm trở lại đây. Hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung vào sản xuất hai sản phẩm chính là túi xách siêu thị (túi dệt PP) xuất khẩu và đá hạt xuất khẩu.
Để xây dựng và phát triển thương hiệu MIHA, Công ty luôn nhận thức và chú trọng đẩy mạnh bốn tiêu chí: Trình độ công nghệ, Quy mô sản xuất, Tiêu chuẩn sản phẩm, Nguồn nguyên liệu. Hiện nay, Công ty đang ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và hiện đại nhất, đượctc "I.5.
Coå phieáu xin ñaêng kyù nieâm yeát " nhập khẩu mới 100% từ các nước có uy tín trên thế giới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và tuân thủ chặt chẽ yêu cầu quản lý chất lượng theo đơn đặt hàng của các bạn hàng (tiêu chuẩn quốc tế).
Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tâm niệm chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu, các sản phẩm sản xuất ra luôn phải tốt hơn, đẹp hơn. Đó là cách thiết thực nhất giúp Công ty khẳng định thương hiệu MIHA, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, chiếm được lòng tin dùng của khách hàng.
1.1. Sản phẩm

Sản phẩm chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam là túi dệt PP xuất khẩu và đá hạt xuất khẩu. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện gia công đá cung cấp sản phẩm đá hạt tự nhiên.
a. Sản phẩm túi dệt PP
Sản phẩm túi dệt PP của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà được làm từ nhựa polypropylene (PP) dệt thành những tấm dệt PP. Các tấm dệt này được may thành những túi xách dùng trong siêu thị. Sản phẩm túi siêu thị của Công ty được thiết kế với nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau như túi xách, bao hộp … phù hợp cho việc đựng hàng siêu thị cũng như đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.
Điều đặc biệt để sản phẩm túi dệt PP của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được khách hàng lựa chọn đó là loại túi xách siêu thị này có thể tái sử dụng nhiều lần và có khả năng phân huỷ cao. Theo các nghiên cứu khoa học, túi nylon thông thường phải mất khoảng 100 năm mới có thể phân hủy được, tuy nhiên với túi dệt PP chỉ mất khoảng 01 năm để phân huỷ. Chính nhờ tính năng thân thiện với môi trường mà sản phẩm của Công ty được ưa chuộng và có mặt ở nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, các nước Châu Âu và Châu Á.
Một số hình ảnh sản phẩm túi siêu thị
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b. Sản phẩm đá hạt 

Đá hạt do Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam sản xuất được làm bằng đá tự nhiên, qua quá trình sản xuất chuyển thành các hạt đá nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau dùng để trang trí trong xây dựng thay thế cho sơn. 
Trong xây dựng, sơn vẫn được xem như là sản phẩm truyền thống. Tuy nhiên sản phẩm đá hạt của Công ty làm nổi bật hơn trong cách trang trí nội thất, tạo được nhiều nét phá cách, mới lạ, khả năng sáng tạo trong kiến trúc. Sản phẩm đá hạt này đang dần chiếm được thị hiếu người tiêu dùng và được thị trường chú ý. Một số quốc gia trong khu vực Châu Á đã ưa chuộng và sử dụng cách trang trí bằng đá hạt như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, ...
Một số hình ảnh sản phẩm đá hạt của Công ty
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c. Gia công đá

Đây là hoạt động sản xuất chính của Công ty trong năm đầu thành lập. Công ty nghiền đá tự nhiên, cung cấp cho các đối tác sản suất sản phẩm đá hạt để xuất khẩu. Tuy nhiên hai năm gần đây Công ty đã dần dần chuyển từ gia công đá sang sản xuất trực tiếp đá hạt xuất khẩu.
Mặc dù đang trong giai đoạn vừa sản xuất, vừa đầu tư trang thiết bị để nâng cao công suất sản xuất của các nhà máy, nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một cải thiện rõ rệt. Có thể thấy rõ điều này qua sản lượng sản phẩm cũng như  cơ cấu doanh thu của từng sản phẩm qua các năm như sau
Cơ cấu doanh thu các sản phẩm
Đơn vị: triệu đồng
	Sản phẩm
	Năm 2008
	Năm 2009

	
	Doanh thu
	Tỷ lệ/Tổng DT 
	Doanh thu
	Tỷ lệ/Tổng DT 

	Túi dệt PP
	63.530
	70,53%
	95.320
	84,65%

	Đá hạt
	13.869
	15,40%
	17.532
	15,35%

	Gia công đá
	12.607
	14,00%
	
	

	Khác
	68
	0,07%
	
	

	Tổng
	90.074
	100%
	112.852
	100%


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2009
Doanh thu sản xuất túi dệt PP của  Công ty tăng đáng kể trong hai năm 2008 và 2009 từ 63,53 tỷ đồng lên đến 95,32 tỷ đồng, tăng 31,79 tỷ đồng (tương đương tăng 50,04%. )
Doanh thu từ sản phẩm túi dệt PP chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Công ty và được xem là sản phẩm chủ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty những năm tới. 
Nếu như Doanh thu từ túi dệt PP năm 2008 chiếm tỷ trọng 70,53% tổng doanh thu, con số này trong năm 2009 đã đạt 84,65%. Doanh thu sản phẩm này gia tăng do tính hữu dụng của sản phẩm, tính thân thiện với môi trường và nó phù hợp với xu hướng tiêu dùng của những nước phát triển. Chính vì vậy khả năng mở rộng thị trường sản phẩm này của Công ty là rất lớn. Hiện nay, nhà máy sản xuất túi siêu thị của Công ty đang hoạt động với 40% công suất trong khi sức tiêu thụ sản phẩm này của thị trường còn khá cao. Các đơn đặt hàng xuất khẩu của Công ty trong thời gian tới là lớn, do đó Công ty đang gấp rút nhập khẩu thêm máy móc thiết bị để nâng cao công suất nhà máy, đáp ứng nhu cầu đơn hàng của khách hàng vào năm 2010.
Doanh thu hoạt động gia công đá của Công ty năm 2008 là 12.607 triệu đồng, đây là nguồn thu từ việc nhận gia công đá hạt cho Công ty TNHH V & C. Đến tháng 3 năm 2008 Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam không thực hiện việc gia công đá mà chuyển sang sản xuất trực tiếp đá hạt cung cấp cho Công ty TNHH V & C và trực tiếp xuất khẩu. Do đó bắt đầu từ năm 2009 Công ty tập trung vào việc sản xuất đá hạt và không đầu tư vào mảng gia công đá. Doanh thu sản xuất đá hạt của Công ty năm 2009 đã tăng 3,67 tỷ so với năm 2008 (tương đương tăng 26,43%) chiếm tỷ trọng 15,35% so với tổng doanh thu năm 2009
Biểu đồ: Doanh thu qua các năm
Đơn vị: Triệu đồng

[image: image10.png]Doanh thu

Nam
2009 852

Nam
2008





Biểu đồ cơ cấu doanh thu sản phẩm qua các năm
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1.2. Thị trường tiêu thụ
5.2.1. Thị trường xuất khẩu túi siêu thị

Sản phẩm của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được xuất chủ yếu sang các nước thuộc liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ. Khoảng 60% sản phẩm túi xách của Công ty đựơc xuất sang thị trường Pháp, khoảng 30% xuất sang thị trường Anh quốc và 10% xuất sang thị trường Mỹ.
a. Thị trường Châu Âu

Hiện nay túi dệt PP đang trở thành loại túi đựng hàng chủ yếu tại các siêu thị Châu Âu và Mỹ thay cho túi nylon thông thường.
Thâm nhập vào thị trường này từ giữa năm 2007, Công ty đã tạo được mối quan hệ ổn định, bền vững với trên 05 khách hàng truyền thống tại Châu Âu. Đặc biệt, sản phẩm của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được cung cấp cho các tập đoàn siêu thị nổi tiếng hàng đầu trên thế giới như: Carrefour, Auchan, Kora, ShoPPi, Big C,...
b. Thị trường Mỹ 

Thị trường này mới bắt đầu dùng túi dệt PP từ năm 2006, nhưng đến nay các siêu thị lớn như Walmark, Costco, ... đã chuyển sang dùng loại túi dệt PP thay thế hoàn toàn cho túi nylon thông thường trước đây, nhằm hưởng ứng việc bảo vệ môi trường cũng như hiệu quả kinh tế khi dùng loại túi này. Hiện nay, Doanh thu xuất khẩu túi dệt PP sang thị trường Mỹ chiếm 18%
Tỷ lệ doanh thu tại các thị trường tiêu thụ túi dệt PP qua các năm
Đơn vị tính: %
	Thị trường
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	Pháp
	70%
	65%
	67%

	Anh
	10%
	15%
	15%

	Mỹ
	20%
	20%
	18%

	Tổng cộng
	100%
	   100%
	100%


Nguồn: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
5.2.2. Thị trường tiêu thụ đá hạt 

Sản phẩm đá hạt của Công ty được xuất khẩu sang thị trường các nước như Đài Loan, Maylaysia và Singapore.
a. Thị trường Đài loan

Tính đến 31/12/2009 Thị trường Đài Loan chiếm 68% doanh thu đá hạt của Công ty, thị trường này nhập khẩu đá hạt từ nhiều nước khác như Trung Quốc, Indonesia, Phillipine, nhưng hàng Việt Nam có lợi thế là giá rẻ và đa dạng về màu sắc. Sản phẩm của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đang được bán cho các nhà phân phối trên toàn lãnh thổ Đài Loan. Đây là thị trường có truyền thống sử dụng đá hạt trong xây dựng, trang trí nội - ngoại thất hơn 30 năm trở lại đây. Hơn nữa, người Đài Loan rất ít dùng sơn để sơn nhà mà chủ yếu dùng gạch men, đá granite hoặc đá hạt để thay cho sơn. Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đánh giá cao thị trường tiêu thụ đá hạt tại Đài Loan và coi Đài Loan là thị trường đầy tiềm năng cho việc xuất khẩu đá hạt của Công ty. 
b. Thị trường Malaysia

Thị trường này chiếm  24% doanh thu của Công ty, đây là thị trường của một nước đang phát triển, ngành xây dựng cũng đang trên đà phát triển rất mạnh mẽ. Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam hiện đang bán hàng cho những công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng lớn của Malaysia như Building Master, Kuala Kel, Marble Construc,...
c. Thị trường Singapore
Singapore là một thị trường tương đối khó tính, thị trường này đòi hỏi và yêu cầu chất lượng rất cao cùng với việc giao hàng đúng thời hạn. Nắm bắt được những đặc tính của thị trường Công ty đã có những phương án để làm thoả mãn yêu cầu khách hàng. Khách hàng của Công ty ở Singapore ngoài việc nhập khẩu hàng về bán trong thị trường nội địa còn xuất khẩu hàng của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam sang nước thứ ba, là Nhật Bản. Công ty đang xây dựng và khẩn trương hoàn thành chiến lược để thâm nhập vào thị trường Nhật Bản khi công suất của nhà máy đã được nâng lên vào nửa cuối năm 2009.
Tỷ lệ doanh thu tại các thị trường tiêu thụ đá hạt qua các năm

	Sản phẩm
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	Đài Loan
	65%
	67%
	68%

	Malaysia
	25%
	22%
	24%

	Singapore
	10%
	11%
	8%

	Tổng cộng
	100%
	100%
	100%


Nguồn:Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
Cơ cấu thị trường tiêu thụ đá hạt
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5.2.3. Kế hoạch mở rộng thị trường
Năm 2008 và 2009 được xem là hai năm đầu tư của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam cho hai mặt hàng chủ lực là túi siêu thị và đá hạt xuất khẩu. Đặc biệt là mặt hàng túi siêu thị, Công ty đã mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho sản xuất như máy in, máy dệt, … nhằm nâng công suất lên gấp 2 lần trong năm 2010. Sở dĩ Công ty quyết định đầu tư nâng cao công suất của nhà máy là do Công ty xác định mở rộng thị trường trong thời gian tới. Những thị trường tiềm năng Công ty hướng tới là Pháp, Đức, Ý. Đây là những thị trường Công ty có sẵn nguồn khách hàng truyền thống là các tập đoàn siêu thị lớn như Carrefour, Auchan, Kora, ShoPPi, Big C, ... Bên cạnh đó, Công ty dự báo năm 2010 sẽ có sự gia tăng đột biến sản lượng tiêu thụ tại các thị trường này do các nước Pháp, Đức và Ý sẽ chính thức cấm dùng túi nylong trong siêu thị, các siêu thị phải sử dụng túi tái chế, có thể phân huỷ được để bảo vệ môi trường. Túi nylong có nhược điểm là thời gian phân hủy quá lâu, tạo thành một lượng lớn rác thải và có mức độ gây ô nhiễm môi trường cao. Ngược lại, túi dệt PP là sản phẩm đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về khả năng tái chế, bảo vệ môi trường và có tính kinh tế khi tái sử dụng được nhiều lần. Đây sẽ là xu hướng chung trên toàn cầu trong những năm tới, đặc biệt là tại những nước phát triển. Xác định được tiềm năng xuất khẩu sản phẩm tại các thị trường này Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã có những phương án quảng bá hình ảnh, thương hiệu Công ty và sản phẩm, tăng doanh số bán hàng thông qua Internet, cũng như tích cực tham gia các hội chợ triển lãm tại Ý và Pháp vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010, tổ chức các chuyến đi xúc tiến trực tiếp đến các tập đoàn phân phối để chào hàng.
Tại thị trường nội địa Việt Nam, một số siêu thị đã và đang chuyển dần sang dùng túi dệt PP thay cho túi nylong, như siêu thị Big C, siêu thị Metro, … nhưng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa là không lớn, thanh toán không thuận lợi, nên Công ty xác định tập trung vào phát triển thị trường quốc tế, cung cấp sản phẩm cho các tập đoàn siêu thị lớn trên thế giới như Carrefour, Auchan, Kora, …

Đối với mặt hàng đá hạt, Công ty có kế hoạch sẽ thâm nhập vào thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc - hai thị trường lớn về sử dụng đá hạt trang trí. Hiện nay, Công ty đang xúc tiến làm việc với một nhà phân phối lớn ở Đài Loan - tập đoàn này có hệ thống bán lẻ vật liệu xây dựng tại Đài Loan và Nhật Bản, để đàm phán việc mở rộng xuất khẩu mặt hàng đá hạt sang Nhật Bản.tc "v
Thò phaàn vaø ñoái thuû caïnh tranh"
1.3.  Nguyên vật liệu

a. Nguồn nguyên vật liệu

Đối với sản phẩm túi dệt PP:

Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Thương mại, nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho thị trường sản xuất nhựa tại Việt Nam chủ yếu từ khối thị trường Châu Á (chiếm 85.3% tổng khối lượng nhập khẩu), các nước Trung Đông chiếm 5,7%, thị trường EU chiếm 5,7%, còn lại từ các thị trường khác như Mỹ, Australia, Brazil,...
Sản phẩm túi dệt PP nguồn nguyên liệu chính Công ty sử dụng là nhựa polypropylene (PP), manh dệt, màng boPP. Trong những năm qua, nguồn nguyên vật liệu của Công ty được cung cấp bởi các nhà cung cấp lớn, có uy tín trong và ngoài nước, phần lớn Công ty nhập khẩu nguyên liệu trực tiếp từ các nước trong khu vực như Đài Loan, Thái Lan và các nước thuộc khối Trung Đông. Những nhà cung cấp vật liệu này luôn cam kết chất lượng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo tạo ra những sản phẩm làm vừa lòng khách hàng. 
Nhờ vào chính sách dự trữ nguyên liệu hợp lý và hiệu quả Công ty luôn tạo được tính ổn định về nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên, Công ty đang đứng trước áp lực khá lớn về việc tăng giá nguyên vật liệu do tình hình tăng giá chung trên thị trường. 
Ngoài ra, nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng của khách hàng, Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam còn sử dụng thêm một số loại phụ gia để nâng cao tính năng sử dụng của các sản phẩm.
Đối với sản phẩm đá hạt xuất khẩu:

Nguyên liệu chính là đá được cung cấp bởi các nhà sản xuất đá trong nước. Đây là những nhà cung cấp có thương hiệu, có nguồn nguyên liệu ổn định, là bạn hàng thường xuyên, lâu năm và quen thuộc của Công ty.
Nhằm giảm thiểu những biến đổi bất thường về giá nguyên liệu, Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã xây dựng cho mình những đối tác chiến lược có khả năng cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng, có uy tín và có quan hệ lâu dài với Công ty.  
Danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty 
	TT
	Tên nhà cung cấp
	NVL cung cấp
	Địa chỉ

	1
	Công ty TNHH Hoa Hưng Việt Nam
	Manh dệt
	Cụm CN Già Khê - Tiên Hưng - Lục Nam - Bắc Giang

	2
	DNTN Hồng Mã
	Hạt nhựa gia công quai
	432 Bùi Minh Trực - Phường 6, Q.8 - TP HCM

	3
	Công ty TNHH SX TM Bảo Hùng
	Chỉ màu trắng
	422 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Q.10 - TP HCM

	4
	Công ty TNHH Hoàng Hạc Phương Bắc
	Trục in
	Đường B4 - Khu B - Phố Nối - Văn Lâm - Hưng Yên

	5
	Công ty TNHH Minh Nhật Quang
	Hạt nhựa
	84/24/21 - Ngọc Khánh - Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

	6
	Xí Nghiệp giấy Triệu Phát
	Giấy kraf
	Khu CN giấy Phong Khê - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

	7
	CN Công Ty CPTM Tân Việt Sinh
	Mực in
	Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

	8
	Công ty TNHH Hoà Bình
	Thùng caton
	Khu CN Vĩnh Tuy - Hoàng Mai -  Hà Nội

	9
	Nhà máy Bao bì Thanh Châu
	Manh dệt, bao trong
	Xã Thanh Châu - Phủ Lý - Hà Nam

	10
	Bassell Asia Pacific co.ltd
	Hạt nhựa
	Ả Rập

	11
	Bridge Machinery co. ltd
	Màng BoPP
	Đài Loan

	12
	Thaifilm In Dustries PLC
	Màng BoPP
	Thái Lan

	13
	Công ty CP mực in Á Châu
	Mực in
	20 Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng

	14
	Công ty TNHH liên doanh Inmeivn
	Mực in
	Khu CN sóng thần 2 - Dĩ An - Bình Dương

	15
	Công ty TNHH VN Dongjun Plate Making miền bắc
	Trục in
	Khu CN Tiên Sơn - Bắc Ninh

	16
	Công ty Hoá chất Divina
	Hạt màu
	Khu CN Long Bình - Đồng Nai

	17
	Tổng Công ty Khoáng sản Hà Nam
	Đá hạt, bao trong
	Tổ 14 - Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam

	18
	Công ty TMDV Hải Bình
	Palet
	Trần Khánh Dư - Ngô Quyền - Hải Phòng

	19
	Công ty TNHH XD Hoàng Anh
	Đá hạt
	Thái Hoà - Châu Sơn - Phủ Lý

	20
	Công ty TNHH Phú Phát
	Đá hạt
	Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hoá

	21
	CNXD Hà Nam Ninh
	Dầu diêzel
	Quốc Lộ 1A - Phủ Lý - Hà Nam


Nguồn: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
Với phương châm kinh doanh “Uy tín, chất lượng”, Công ty luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Ngay từ khâu nguồn nguyên liệu đầu vào, Công ty đã xây dựng cho mình những chính sách nhất định cung ứng nguồn nguyên liệu kịp thời, không gây gián đoạn cho sản xuất, đáp ứng đúng tiến độ giao hàng theo hợp đồng cam kết với các đối tác:
· Lựa chọn nhà cung cấp đa dạng và uy tín
· Xây dựng hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu dài hạn để ổn định giá cả

· Có phương án dự trữ hàng tồn kho nhất định.

Nhờ sự ổn định nguồn nguyên vật liệu, Công ty đã phần nào giảm thiểu rủi ro về biến động giá với những đơn hàng ký kết dài hạn, giảm chi phí sản xuất, đảm bảo nguồn hàng cung cấp cũng như giá thành sản phẩm của Công ty.

b. Ảnh hưởng giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận

Đối với sản phẩm túi siêu thị PP: 
Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng hơn 60% trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Trong thời gian qua, do tình hình kinh tế thế giới khủng hoảng, giá dầu biến động bất thường  khiến cho giá nhựa không ngừng biến động tăng kéo theo chi phí sản xuất tăng. Trong khi đó, giá sản phẩm đầu ra không thể điều chỉnh tăng cùng mức tỷ lệ với tốc độ tăng giá nguyên vật liệu. Chính vì vậy, sự biến động của giá nguyên vật liệu sẽ gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Nhận định sự biến động giá nguyên vật liệu nhựa sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã sớm xây dựng và áp dụng những chính sách nhất định vừa đảm bảo nguồn cung ứng nguyên vật liệu vừa ổn định giá nguyên liệu đầu vào. Cụ thể:

· Công ty đang đẩy mạnh hoạt động liên kết với các nhà cung cấp, có chính sách chọn đối tác cung cấp phù hợp;

· Chính sách mua, nhập khẩu nguyên liệu;

· Phối hợp với các khách hàng để xác định rõ kế hoạch nhu cầu của từng mặt hàng;
· Xây dựng chiến lược hàng tồn kho dài hạn phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh lâu dài của Công ty.
Đối với sản phẩm đá hạt: 
Được thiên nhiên ưu ái ban tặng, các mỏ đá ở Việt Nam khá dồi dào với trữ lượng đá lớn nên nguyên liệu đá được cung cấp luôn đảm bảo ổn định cho quá trình sản xuất của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành xây dựng các nhà máy và xưởng sản xuất trực tiếp tại các vùng nguyên liệu chính như Thanh Hoá, Ninh Bình để tiết kiệm được chi phí vận chuyển.
c. Sự ổn định của các nguồn cung cấp nguyên vật liệu

Trong những năm qua nguồn cung ứng nguyên liệu cho Công ty tương đối ổn định. Bình quân mỗi năm Công ty sử dụng khoảng hơn 17.000 tấn nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó nguyên liệu nhập khẩu chiếm tỷ trọng khoảng 70%, còn lại là mua trong nước. 
Nhờ sự ổn định về nguồn nguyên vật liệu, Công ty đã giảm bớt phần nào các rủi ro về sự biến động giá đối với các hợp đồng ký kết dài hạn với các khách hàng. Tuy nhiên để hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển bền vững, Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam cần có chiến lược và chủ động hơn về nguồn nguyên liệu. Tùy thuộc vào xu hướng của thị trường ở từng thời điểm, Công ty sẽ linh hoạt trong việc thay đổi cơ cấu sản phẩm để đạt mục tiêu tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu hoạt động của Công ty đề ra trong từng năm. 
d.Chính sách nguyên vật liệu
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, vào đơn hàng được ký kết hàng năm của Công ty, Ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo phòng kế hoạch, phòng kinh doanh và các phòng ban liên quan khác nghiên cứu về biến động giá cả và nguồn cung ứng nguyên vật liệu. Trên cơ sở đó, Công ty đưa ra dự báo, thống kê theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và năm để Công ty có thể chủ động trong kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu phù hợp với cân đối tài chính, đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng lịch trình cho hoạt động sản suất kinh doanh và giao hàng đúng thời hạn.
Ngoài ra, Công ty thường xuyên tăng lượng dự trữ nguyên liệu, đảm bảo khả năng cung cấp liên tục từ 2 đến 3 tháng tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất, bộ phận tính giá bán sản phẩm để xây dựng kế hoạch mua nguồn cung cấp dự phòng trên cơ sở tối ưu nhất.
5.4. Chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất và các chi phí khác của Công ty ở mức có khả năng cạnh tranh tốt với    các đối thủ trong cùng lĩnh vực. Các yếu tố chính trong cơ cấu chi phí của Công ty được thể hiện:
Bảng chi phí sản xuất

Đơn vị: Triệu đồng
	Chi phí
	Năm 2008
	Năm 2009

	
	Giá trị
	%/DT Thuần
	Giá trị
	%/DT Thuần

	Gía vốn hàng bán
	76.528
	84,96%
	
91.771
	81,32%

	Chi phí bán hàng
	362
	0,4%
	18
	0,02%

	Chi phí quản lý DN
	1.012
	1,12%
	3.338
	2,96%

	Chi phí tài chính
	2.862
	3,18%
	4.280
	3,79%

	Chi phí khác
	584
	0,65%
	4
	0,004%

	Tổng cộng
	81.348
	
	99.411
	


(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2009 )
Trong các năm qua tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam thay đổi không đáng kể. Tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần của Công ty năm 2009 giảm 3,64% điều này cho thấy rằng Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm chi phí sản xuất: kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên liệu đầu vào, tận dụng nguyên vật liệu để tránh hao phí, tối đa hóa năng suất thiết bị, xây dựng phương án tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm hợp lý. Ngoài ra do trang thiết bị hiện đại, đầu tư mới hoàn toàn nên giảm thiểu được tiêu hao nguyên liệu, ít phế phẩm nên qua đó cũng góp phần vào việc giảm giá thành sản phẩm.

Chi phí bán hàng: Mặc dù Doanh thu năm 2009 của Công ty tăng so với năm 2008 nhưng chi phí bán hàng đã giảm thiểu đáng kể từ 362 triệu đồng xuống còn 18 triệu đồng.
Chi phí quản lý doanh nghiệp: trong các năm qua chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam có biến động ít nhiều. Năm 2008 chi phí quản lý doanh nghiệp là 1.012 triệu đồng chiếm 1,12% trên tổng doanh thu. Con số này năm 2009 tăng lên 3.338 triệu đồng chiếm 2,96% trên tổng doanh thu, tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2008. Điều này cũng phản ánh thực tế sự tăng trưởng, phát triển lớn mạnh của Công ty. Song song với việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty không ngừng mở rộng, xây dựng bộ máy quản lý doanh nghiệp vững mạnh, đó là tiền đề để công ty phát triển bền vững trong tương lai.
Chi phí tài chính của Công ty năm 2008 là 2.862 trong đó chi phí lãi vay là 2.432 triệu đồng và 430 triệu đồng là chi phí chênh lệch tỷ giá. Khoản mục này trong năm 2009 là 4.280 triệu đồng (Tăng 49,55% so với năm 2008), trong đó chi phí lãi vay là 2.978 triệu đồng và chi phí chênh lệch tỷ giá là 1.302 triệu đồng. Điều này cho thấy khoản mục này tăng xuất phát từ  việc gia tăng chi phí chênh lệch tỷ giá bởi biến động bất thường tỷ giá trên thị trường tài chính năm 2009

Tóm lại, Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã cố gắng thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí một cách hợp lý nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cho Công ty, thể hiện được tính hiệu quả trong hoạt động điều hành.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã triển khai những chủ trương đúng đắn và hợp lý qua việc thực hiện kiểm soát các chi phí bằng việc kiểm soát quá trình sản xuất và tính giá thành sản phẩm qua từng công đoạn. Quy trình sản xuất của Công ty khép kín từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến lúc hoàn thiện sản phẩm, mọi quá trình được thiết lập cụ thể, chặt chẽ và đồng bộ để ngăn ngừa phát sinh các sai sót, hư hỏng. Hàng tháng phòng kế toán có báo cáo kiểm soát chi phí sản xuất, các thông tin về hoạt động sản xuất, qua đó, Công ty đánh giá, điều chỉnh các hoạt động phù hợp, giảm thiểu tối đa mức tiêu hao nguyên liệu trong sản xuất, tận dụng phế phẩm để sản xuất ra sản phẩm mới. Chính việc quản lý và kiểm soát tốt các chi phí đầu vào đã làm giảm giá thành sản phẩm của Công ty, từ đó nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm mang thương hiệu Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam trên thị trường - là một trong những chiến lược đang được Công ty thực hiện và chú trọng đẩy mạnh trong đường lối phát triển của mình.  Do đó, trong tương lai gần, chi phí sản xuất của Công ty sẽ thấp hơn hiện nay rất nhiều và có tính cạnh tranh hơn nữa so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.
5.5. Trình độ công nghệ

5.5.1. Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được thiết kế với dây chuyền làm việc linh hoạt, công nghệ hiện đại nhất trong ngành để có thể tùy biến sản xuất theo yêu cầu của từng khách hàng. Công ty hiện có hai quy trình sản xuất ra hai sản phẩm chủ đạo là đá hạt và túi dệt PP.
· Quy trình sản xuất đá hạt:  
Có 2 loại sản phẩm Công ty cung cấp là đá hạt khô và đá hạt ướt.

a. Sản phẩm đá hạt khô:
Quy trình sản xuất như sau:
[image: image25.png]



                                          









Nguyên liệu nhập về là hỗn hợp đá phôi đã được sơ chế, có nhiều kích cỡ tuỳ theo kích thước cỡ hạt cần chế biến, sau đó đưa vào máy quay đá để mài tròn cạnh các hạt đá. Quá trình mài mòn cạnh viên đá được thực hiện trong các quả lô và trong môi trường được tưới nước đều đặn, các hạt đá va chạm vào nhau và tự mài mòn cạnh. Thời gian mài cạnh hạt đá khoảng 3 giờ. Sản phẩm sau khi mài tiếp tục được đưa qua máy sàng hạt để phân loại theo cỡ hạt đá. Sau khi phân loại xong, sản phẩm được đưa sang bộ phận sấy khô, tại đây đá được sấy khô và được chuyển sang bộ phận đóng gói. Sản phẩm được cân đong và được đóng vào trong các túi đựng, trọng lượng túi theo đơn đặt hàng (thường là 20 kg/túi), túi đá hạt thành phẩm được khâu đầu túi bằng máy khâu đầu túi, sau đó đưa sang khu đóng hàng (pallet), chờ xuất xưởng. Mỗi pallet có trọng lượng 1.320 kg,  gồm 66 túi (bags), mỗi bags nặng 20 kg. Xe nâng sẽ làm nhiệm vụ đưa các pallet lên xe contenơ để chở ra cảng Hải Phòng.

b. Sản phẩm đá hạt ướt: Quy trình chế biến đá hạt ướt tương tự như đá hạt khô, nhưng không cần sấy khô sản phẩm. 
· Quy trình sản xuất túi dệt PP:  

· Tạo sợi chỉ: Hạt nhựa PP hoặc PE được đưa qua dây chuyền đùn và máy kéo sợi tạo ra sợi dệt. Công nghệ tạo sợi tại Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam là một trong những công nghệ phổ biến nhất trong lĩnh vực tạo sợi hiện nay.
· Dệt: Từ các loại sợi được hình thành từ khâu tạo sợi chỉ, khâu dệt hình thành các cấu trúc dệt, đan khác nhau để tạo ra các loại vải. Công nghệ sử dụng tại công đoạn này gồm các nhóm sau:

- Công nghệ dệt ống: Thoi dệt trong các thiết bị dệt chuyển động tròn, sản phẩm tạo thành các tấm vải dạng ống. Đây là công nghệ phổ biến nhất hiện nay, chiếm trên 80% trong ngành dệt vải từ các sợi nhựa.

- Công nghệ dệt lưới: Sử dụng các kim dệt để đan móc chỉ.

Sản phẩm của công đoạn Dệt là vải dệt (fabric), vải lưới Leno và vải lưới Raschel.

· Tráng – ghép: Các loại vải dệt được tráng hoặc ghép để tạo thêm cấu trúc màng ghép lên bề mặt của vải, làm tăng khả năng chống thấm của vải và trang trí cho sản phẩm. Công nghệ tráng – ghép tại Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam là công nghệ đùn ghép (tráng ghép nóng), sử dụng thiết bị đùn tạo lớp màng nhựa nóng để phủ hoặc gắn kết các bề mặt của các lớp vật liệu. Hiện tại, đây là công nghệ phù hợp nhất cho việc tráng ghép trên cơ sở lớp vật liệu tráng là các vải dệt.

Sản phẩm của công đoạn này là các loại vải tráng phủ keo trên bề mặt hoặc là các loại vải có cấu trúc lớp (ghép giữa vải và màng nhựa, giấy...)

· In cuộn: Công nghệ cuộn là công nghệ tạo hình trên cơ sở bản in flexo với hình thức in gián tiếp (in chuyển). Thiết bị in hiện đại với hệ thống lô in truyền động bởi động cơ bước và không thay đổi lô khi thay đổi mẫu in có chiều dài khác nhau.

· Cắt: Vải được cắt theo các phương pháp: tự động hóa, bán tự động và cắt thủ công. Sản phẩm của công đoạn này là các loại vải tấm, các loại tấm cuộn trong ống, các chi tiết phụ liệu cho khâu may...

· In tấm: In các chi tiết dạng tấm, cho cả bề mặt vải dệt, bề mặt vải tráng. Công nghệ in tấm tại Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam là Dry Offset, sử dụng bản polymer tạo hình giống công nghệ in flexo với phương pháp in gián tiếp. Các thiết bị tại Công ty có thể in những hình ảnh 07 màu với độ chồng hình cao.

· Máy tạo hình: Hình thức may kim được sử dụng phổ biến, tuy nhiên cũng có những thiết bị may sử dụng công nghệ may không chỉ, qua phương pháp may siêu âm.

· Đóng gói: Đây là bước hoàn thiện sau cùng của dây chuyền sản xuất. Công nghệ đóng gói chủ lực là công nghệ ép. 
5.5.2. Thiết bị công nghệ sản xuất
Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã chọn lựa thiết bị công nghệ hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trong sản xuất túi dệt PP.

Với lợi thế ra đời sau, Công ty đã nhập khẩu hoàn toàn trang thiết bị mới nhất, có tính năng ưu việt nhất, công suất cao, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, năng lượng và nhân lực, chất lượng sản phẩm đồng nhất trong suốt quá trình sản xuất để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng.
Đối với sản phẩm sản xuất túi PP dệt Công ty đã nhập khẩu trang thiết bị từ những nước sản xuất có uy tín trên thế giới. Các thiết bị sản xuất này không đơn thuần là sản xuất túi dệt PP mà còn có thể sản xuất được các sản phẩm khác nhau với quy cách bất kỳ. Đây cũng chính là cơ hội mở rộng thị trường, đa dạng hoá sản phẩm của Công ty trong thời gian tới. 
Túi dệt PP được Công ty đưa vào sản xuất từ cuối năm 2007, hoạt động với công suất 40%. Trong năm nay, Công ty đang tiến hành nhập khẩu thêm trang thiết bị máy móc để nâng công suất sản xuất lên 90% trong năm 2010 nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ.
Danh sách các dây chuyền thiết bị của Công ty

	Dây chuyền thiết bị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Công dụng

	XƯỞNG 1

	Kéo sợi
	         02
	Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc.
	Tạo chỉ dệt 

	Dệt 
	30
	  Đài Loan
	Dệt vải 

	XƯỞNG 2

	Tráng ghép hai đầu khuôn
	03
	  Đài Loan, Việt Nam
	Tráng và ghép màng

	Máy cắt tự động
	20
	Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam
	Cắt bán thành phẩm

	Máy dập tự động
	03
	Đài Loan
	   dập đáy túi

	XƯỞNG 3

	Máy may
	250
	  Nhật, Đài Loan.
	May túi

	Máy đóng gói
	03
	Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam
	Đóng thùng carton

	XƯỞNG 4

	Máy in tự động
	02
	Nhật bản, Trung Quốc
	In thân túi

	May in cơ
	01
	Viêt Nam
	IN đáy tui
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Bên cạnh đó, Công ty có một bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), bộ phận nghiên cứu và triển khai những công nghệ mới về sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn nhằm cung cấp cho thị trường các sản phẩm có chất lượng ngày một đảm bảo, giá thành hợp lý.
Dây chuyền thiết bị tại Nhà máy đá hạt

	XƯỞNG 1

	Dây chuyền thiết bị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Công dụng

	Máy nghiền
	03
	Trung Quốc, Việt Nam
	Nghiền đá

	Máy vò
	10
	Đài Loan, Việt Nam
	Vo tròn

	Máy sàng
	04
	Việt Nam
	Sàng phân loại kích thước

	XƯỞNG 2

	Dây chuyền thiết bị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Công dụng

	Máy nghiền
	02
	Trung Quốc, Việt Nam
	Nghiền đá

	Máy vò
	6
	Đài Loan, Việt Nam
	Vo tròn

	Máy sàng
	02
	Việt Nam
	Sàng phân loại kích thước

	XƯỞNG 3

	Dây chuyền thiết bị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Công dụng

	Máy nghiền
	03
	Trung Quốc, Việt Nam
	Nghiền đá

	Máy vò
	04
	Đài Loan, Việt Nam
	Vo tròn

	Máy sàng
	02
	
	Sàng phân loại kích thước


Nguồn: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
Một số hình ảnh trang thiết bị và dây truyền công nghệ
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	Máy dệt
	

Máy in

	Máy kéo sợi
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Máy nghiền đá


5.6. Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
Đối với hoạt động nghiên cứu phát triển, Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam luôn chú trọng đến yếu tố con người lẫn công nghệ để phục vụ cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mang tính ứng dụng, sáng tạo cao. Phòng kế hoạch phụ trách công tác nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới. Hàng năm, Công ty cố gắng đưa ra thị trường khoảng 2 đến 3 sản phẩm mới với mẫu mã đa dạng, kiểu dáng phong phú hơn và chất lượng tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như thị hiếu người tiêu dùng.
Đặc biệt sau một thời gian nghiên cứu về vật liệu xây dựng của Việt Nam và một số nước khác như Trung quốc, Malaysia, Đài Loan, … Công ty đã quyết định đầu tư nhà máy sản xuất tấm ốp nhôm nhựa (Aluminium composite panel). Đây là một loại vật liệu mới đang được sử dụng ngày càng rộng rãi ở các nước như Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan và bắt đầu phát triển mạnh ở Việt Nam. Vật liệu này được dùng để ốp các toà nhà cao tầng, làm biển quảng cáo, … Ưu điểm của loại vật liệu này so với các loại vật liệu xây dựng dùng cho ốp lát khác là có thể uốn cong, cách âm, cách nhiệt, nhẹ, dễ vệ sinh, sản phẩm này rất phù hợp với thời tiết Việt Nam. Công ty đã đặt cọc mua máy và đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng và phát triển thị trường tiêu thụ. Sản phẩm nhôm nhựa dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 50% trong nước và 50% sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Châu Âu và Đông Âu. Ở Việt Nam hiện nay sản phẩm này đang là một xu thế của người tiêu dùng, khoảng 95% các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng dùng tấm ốp nhôm nhựa để ốp cả toà nhà hoặc ốp mặt tiền, 100% cửa hàng của Viettel dùng tấm ốp nhôm nhựa để làm biển…Có thể nói Việt Nam là một thì trường rất lớn cho sản phẩm này.
Công suất thiết kế của nhà máy dự kiến là 1.8 triệu m2 một năm, khi đưa nhà máy tấm nhôm nhựa vào hoạt động sẽ làm doanh thu của Công ty tăng khoảng 90 tỷ đồng/năm, nhà máy dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động giữa năm 2010.

5.7. Tình hình đầu tư

Năm 2009 tiếp tục hoàn thiện và nâng công suất nhà máy sản xuất túi siêu thị và nhà máy đá hạt. 
Do nhu cầu đặt hàng qua các hợp đồng  với các đối tác nước ngoài về mặt hàng đá hạt xuất khẩu, cũng như nhận thấy tiềm năng lớn về nhu cầu sử dụng tấm nhôm nhựa trong xây dựng. Chính vì vậy Công ty quyết định năm 2010 sẽ tập trung đầu tư cho nhà máy chế biến đá hạt xuất khẩu và sản xuất tấm nhôm nhựa tại cụm tiểu thủ công nghiệp Thi Sơn – Kim Bảng – Hà Nam. Dự kiến sau 01 năm triển khai xây dựng, năm thứ hai nhà máy sẽ đi vào hoạt động và cho ra sản phẩm. Dự kiến tổng mức đầu tư cho nhà máy khoảng 40 tỷ đồng. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ sản xuất với 50% công suất và sẽ nâng dần công suất đạt 100% công suất thiết kế sau 03 năm (Nhằm vừa hiệu chỉnh thiết bị sản xuất và đào tạo nâng cao tay nghề của công nhân). Khi nhà máy này ra đời hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng và lợi nhuận cho công ty.
6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩmtc "Heä thoáng  kieåm soaùt chaát löôïng saûn phaåm vaø dòch vuï"
Với phương châm chữ tín hàng đầu, giữ chân khách hàng bằng chất lượng sản phẩm. Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã xem chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công, phát triển thịnh vượng của Công ty. Chính vì vậy ngay từ những ngày đầu thành lập, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty đã ra đời. Việc duy trì và triển khai hệ thống quản lý chất lượng do phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm xây dựng quy trình cụ thể cho mỗi công đoạn từ khâu xử lý nguyên vật liệu, đến công đoạn sản xuất, đóng gói và phân phối thành phẩm, đảm bảo tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường Mỹ, EU, …
Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm điều hành việc quản lý chất lượng trong toàn bộ hệ thống sản xuất của mỗi xưởng sản xuất. Hệ thống máy móc thiết bị được kiểm tra định kỳ thường xuyên, kịp thời xử lý, khắc phục những hư hỏng phát sinh nhằm đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động tốt. Theo quy trình sản xuất, quy trình sản xuất khép kín từ khâu xử lý, chế biến nguyên liệu đến khâu tạo sợi, tráng – ghép, in ấn hoàn thiện và đóng gói sản phẩm (đối với quy trình sản xuất túi dệt PP) và các công đoạn quay đá, sàng hạt, sấy khô và đóng gói (quy trình sản xuất hạt đá) đều được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ người công nhân sản xuất trực tiếp cho đến đội ngũ quản lý chất lượng qua 3 cấp độ: sản phẩm sẽ được kiểm tra bởi người công nhân trực tiếp sản xuất, tổ trưởng sản xuất và bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Bên cạnh đó, Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã đầu tư những thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm túi dệt PP chuyên dụng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Bao gồm:
Thiết bị kiểm tra chất lượng

	Thiết bị
	Chức năng kiểm tra

	May đo độ bền 
	Dùng để đo dộ bên của sợi được kéo ra và đo khản năng chịu tải của túi 

	Máy đo độ keo dãn
	Dung để kiểm tra độ kéo dãn của sợi và độ kéo dãn của mang OPP

	Máy đo độ thẩm thấu nước
	Kiểm tra mức độ thẩm thấu nươc của đá

	Máy đo UV
	Khả năng chịu tia cực tím, chịu đựng môi trường sử dụng ngoài trời của sản phẩm
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Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam tự hào là nhà cung cấp có khả năng mang lại dịch vụ tốt nhất làm hài lòng khách hàng. Đội ngũ kinh doanh và phục vụ của Công ty thấu hiểu rằng chất lượng dịch vụ sẽ tạo ra một giá trị góp phần làm tăng thêm giá trị sản phẩm mà Công ty đã cung cấp cho khách hàng và hỗ trợ tối ưu nhất cho hoạt động kinh doanh.
Chất lượng dịch vụ của Công ty được thể hiện bằng thái độ phục vụ ân cần, chu đáo, tác phong chuyên nghiệp, chuyên môn vững vàng và khả năng phục vụ khách hàng trong từng yêu cầu cụ thể như:

· Phục vụ bốc xếp, hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi;

· Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về mẫu mã, màu sắc, quy cách, chủng loại sản phẩm;

· Hỗ trợ kiểm tra hàm lượng, công thức theo tiêu chuẩn xuất khẩu;

· Tư vấn hướng dẫn, sử dụng và bảo quản sản phẩm;

· Phối hợp xử lý tình huống khi khách hàng gặp trở ngại trong quá trình sử dụng sản phẩm...

7. Hoạt động marketing

a. Nghiên cứu thị trường
Hiện nay, hoạt động nghiên cứu thị trường do phòng kinh doanh của Công ty đảm trách. Công ty triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường dưới nhiều hình thức khác nhau.
Công ty luôn cố gắng xây dựng, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng uy tín, chất lượng, bằng cách linh hoạt trong theo yêu cầu khách hàng từng thời kỳ, tìm kiếm thêm khách hàng mới và hiệu quả - là định hướng cốt lõi trong đàm phán, ký kết hợp đồng, cam kết với khách hàng của MIHA. 
Với phương châm “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” Công ty đã tìm hiểu nhu cầu, sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam bằng các phiếu câu hỏi thăm dò ý kiến. Thu thập thông tin trên cơ sở những góp ý và yêu cầu thiết thực của khách hàng về mẫu mã, kiểu dáng và tính năng kỹ thuật của từng loại sản phẩm, từ đó Công ty nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, những xu hướng mới của thị trường và có những nghiên cứu cải tiến sản phẩm cũ hoặc đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Song song với việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam còn thực hiện vai trò là nhà tư vấn, hỗ trợ chuyên môn đối với khách hàng trong việc thiết kể, thử nghiệm nghiên cứu tung ra thị trường các sản phẩm mới, mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường cả về giá cả và vị thế cung ứng. Đây là hoạt động thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa Công ty và các khách hàng.
Các hoạt động nghiên cứu thị trường đã có những tác động rất tích cực đến chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần không nhỏ đến sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong những năm qua.

b. Hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu

Nhận diện thương hiệu của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoảng sản Hà Nam qua hình ảnh biểu trưng của Công ty:
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Là một công ty mới ra đời, một doanh nghiệp non trẻ trên thị trường nhưng xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty là một trong những mục tiêu mang tầm chiến lược lâu dài. Được xây dựng trên cơ sở uy tín và chất lượng, thương hiệu MIHA ngày càng được củng cố trong quá trình hoạt động của Công ty. Bên cạnh việc tự giới thiệu sản phẩm thông qua việc nắm bắt nhu cầu khách hàng, nhờ uy tín tốt trong quan hệ với đối tác và bạn hàng, Công ty còn được các khách hàng và đối tác truyền thống giới thiệu thêm các khách hàng mới. Đây là một lợi thế của Công ty trong tình hình thị trường cạnh trạnh gay gắt như hiện nay.
Website của Công ty tại địa chỉ www.mih.vn cũng là một kênh quan trọng để quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty đến với công chúng.

Bên cạnh đó, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp, phương tiện truyền thông, quảng bá khác nhau như: quảng cáo bằng các phương tiện truyền thông đại chúng, hoạt động giao lưu quan hệ quần chúng, tham gia các tổ chức hiệp hội, tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành ở trong và ngoài nước, tham gia các hội chợ phục vụ người tiêu dùng ... Công ty còn phối hợp thực hiện các hoạt động đưa hàng ra thị trường bằng cách tiếp thị trực tiếp, triển khai các chương trình xúc tiến hỗ trợ bán hàng, quảng cáo ngay tại điểm phân phối, ...
Không chỉ chú trọng việc xây dựng thương hiệu ra bên ngoài, Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam rất quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu nội bộ và văn hóa doanh nghiệp thông qua các hình thức truyền thông trực tiếp và gián tiếp sao cho dấu ấn thương hiệu ghi đậm trong tâm tưởng của mỗi cá nhân và khiến cho tập thể nhân sự Công ty thể hiện một cách tự nhiên những giá trị cốt lõi của thương hiệu.
c. Chính sách giá cả
Ngoài chất lượng luôn được đảm bảo, giá thành sản phẩm của Công ty được xem là có khả năng cạnh tranh khá cao so với những nhà cung cấp cùng ngành khác. Công ty rất thận trọng trong chính sách giá và luôn hướng đến mục tiêu lợi ích của khách hàng lâu dài, giữ vững uy tín để tạo sự tin cậy của khách hàng và san sẻ khó khăn cùng với khách hàng khi biến động tăng giá nguyên vật liệu. Mặt khác, do sự không ổn định và khó dự đoán của tình hình nguyên liệu nhựa, Công ty rất thận trọng đề phòng trường hợp giá nguyên vật liệu xuống khi giá bán đã điều chỉnh tăng.
So với những nhà cung cấp các mặt hàng túi siêu thị và đá hạt xuất khẩu ở nước ngoài thì sản xuất tại Việt Nam Công ty đã tận dụng được nguồn chi phí nhân công giá rẻ. Với các nhà cung cấp trong nước Công ty có lợi thế cạnh tranh giảm giá thành hơn là do doanh nghiệp ra đời sau Công ty ứng dụng trang thiết bị tiên tiến nhất, hạn chế tối đa hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. Đối với sản phẩm túi dệt PP xuất khẩu Công ty chỉ may hàng tập trung tại nhà máy khoảng 30%, còn lại 70% hàng của Công ty được chuyển đến đến các nhà may gia công ở vùng quê như Thái Bình, Nam Định, … để tận dụng nhân công giá rẻ và tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. 

Đối với mặt hàng đá hạt do phí vận chuyển chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá thành của sản phẩm, Công ty tiến hành xây dựng nhà máy tại vùng nguyên liệu để có thể tiết kiệm chi phí vận chuyển. Việc này đã giúp Công ty tiết kiệm được một khoản chi phí lớn và từ đó góp phần làm giảm giá thành sản phẩm. 
Hơn nữa, để đạt được mục tiêu mở rộng thị phần trong thời gian tới, Công ty đã xây dựng chính sách: “Linh hoạt theo từng khách hàng”, tuỳ thuộc vào từng đơn hàng cụ thể để tạo dựng được những bạn hàng truyền thống của Công ty.
8. Nhãn hiệu thương mại, phát minh sáng chế và bản quyền của Công ty 
Logo Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam:
[image: image20.jpg]&E




Công ty chưa đăng ký bản quyền nhãn hiệu thương mại.
9. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết
	TT
	Khách hàng
	Thị trường
	Sản phẩm cung cấp
	Sản lượng

(chiếc)
	Giá trị

(tr đồng)
	Thời gian thực hiện

	1
	Koto Ag
	Thụy Sĩ, Mỹ
	Túi siêu thị
	1.200.000 
	9.410,110
	2009

	2
	Paper-Plastic
	Đức , Pháp, Ý
	Túi siêu thị
	1.485.000 
	14.615,280
	2009

	3
	Vimfrance
	Pháp, Ba Lan, Mỹ
	Túi siêu thị
	4.200.000
	24.701,300
	2009

	4
	V & C
	Pháp
	Túi siêu thị
	9.568.000 
	56.272,895
	2009

	5
	Living River International
	Đài Loan
	Đá hạt
	5085 tấn
	6.800,180
	2009

	6
	Sunde Stone
	Malaysia
	Đá hạt
	727 tấn
	1.360,200
	2009

	7
	Panati
	Malaysia
	Đá hạt
	1162 tấn
	1.360,000
	2009

	8
	Athur
	Đài Loan
	Đá hạt
	4700 tấn
	5.440,000
	2009

	9
	PeeHung
	Singapore, Maysia
	Đá hạt
	1162 tấn
	2.040,300
	2009

	10
	Vimo
	Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha
	Túi siêu thị
	10.080.000
	52.347,600
	2010

	11
	Kontiki AG
	        Ý
	Túi siêu thị
	2.040.000
	11.963,580
	2010

	12
	KTV
	Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ
	Túi siêu thị
	3.850.000
	17.725,967
	2009-2010

	13
	KTV
	Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ
	Túi siêu thị
	1.920.000
	10.762,560
	2010

	14
	JPC
	Đài Loan
	Đá hạt 
	1.214,40 tấn
	1.794,721
	2010

	15
	Adventure
	Đài Loan
	Đá hạt 
	1.320 tấn
	2.861,946
	2010


Nguồn: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Namtc "Caùc hôïp ñoàng lôùn ñang ñöôïc thöïc hieän hoaëc ñaõ ñöôïc kyù keát"
10. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhấttc "VI.6
Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong hai naêm gaàn nhaát"
10.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của Công tytc "v
Thò phaàn vaø ñoái thuû caïnh tranh"
Đơn vị:Triệu đồng
	TT
	CHỈ TIÊU
	Năm 2008
	Năm 2009
	% tăng (giảm)

	1
	Tổng giá trị tài sản
	61.687
	107.168
	73,73%

	2
	Doanh thu thuần
	90.074 
	112.852
	25,29%

	3
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	9.317
	13.516
	45,06%

	4
	Lợi nhuận khác
	(404)
	(4)
	-

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	8.913
	13.511
	51,59%

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	8.913
	13.511
	51,59%


(Nguồn: báo cáo kiểm toán Năm 2009)

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009 tăng mạnh so với năm 2008 chủ yếu từ mảng kinh doanh sản xuất túi mang lại. Với đặc tính thân thiện với môi trường của sản phẩm túi dệt PP, Năm 2009 Công ty đã mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình nhiều hơn đến các quốc gia Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ , Các đơn đặt hàng từ các tập đoàn quản lý siêu thị lớn ngày một gia  tăng. Vì vậy, Công ty đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan dù trong bối cảnh chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận

10.2.  Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty 
a. Những thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi:
Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng Sản Hà Nam có một đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình và đoàn kết. Đây là yếu tố quyết định sự phát triển mạnh mẽ của Công ty trong suốt thời gian qua. 
Công ty đã gây dựng và tạo lập một hệ thống khách hàng ổn định và có chất lượng cao, bao gồm các tập đoàn phân phối lớn của nước ngoài, các đối tác này đánh giá rất cao về sản phẩm của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng Sản Hà Nam. 
Thuận lợi thứ ba là Công ty có một hệ thống các nhà may gia công túi cho Công ty ở Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Các nhà may gia công này may khoảng 70% lượng hàng cho Công ty. Việc Công ty thực hiện chính sách may gia công thay vì phải thành lập nhiều xưởng may trong nhà máy đã giúp giảm rất nhiều chi phí đầu tư ban đầu, hơn nữa chi phí may gia công thấp hơn may tập trung tại nhà máy vì may gia công được thực hiện tại địa bàn các vùng xa trung tâm, nên giá thành nhân công rẻ.

Đối với mặt hàng đá hạt, Công ty xây dựng nhà máy và xưởng sản xuất ngay tại vùng nguyên liệu, nên tiết kiệm được chi phí vận chuyển, so với các công ty Trung Quốc thì Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng Sản Hà Nam có lợi thế là sản phẩm đa dạng, nhiều màu sắc, làm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Công ty luôn có những hợp đồng lớn dài hạn và ổn định cho cả hai mặt hàng, nên rất thuận lợi cho việc bố trí kế hoạch sản xuất.

Khó khăn:
Mặt hàng túi siêu thị được sản xuất từ nguyên liệu nhựa mà nguyên liệu nhựa được chưng cất trong quá trình sản xuất dầu thô, thời gian gần đây giá dầu liên tục biến động làm cho giá nhựa cũng biến động theo. Công ty phải thường xuyên dự trữ hàng tồn kho lớn để phục vụ cho những đơn hàng đã ký nhằm tránh sự biến động giá cả ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặt hàng túi dệt PP dùng trong siêu thị là một mặt hàng mới, Công ty mất nhiều thời gian cho việc đào tạo cán bộ kỹ thuật, tạo lập quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng.

b. Những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009
Năm 2009, tổng tài sản của Công ty cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam là 107.168 triệu đồng, tăng 73,73% so với năm 2008.
Doanh thu thuần năm 2009 tăng 25,29%, Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 45,07% và Lợi nhuận sau thuế tăng 51,59% so với năm 2008.
Có thể thấy tài sản, doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2009 tăng mạnh so với năm 2008 do:

Nhà máy sản xuất vận hành ổn định: Trong năm 2007, Công ty đang trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đá hạt xuất khẩu và nhà máy sản xuất túi siêu thị. Đến tháng 10/2007 nhà máy sản xuất túi siêu thị đi vào sản xuất với công suất 40%. Đến năm 2008 và năm 2009 hai nhà máy sản xuất đá hạt và túi siêu thị được vận hành ở công suất ổn định với đơn đặt hàng khối lượng tương đối lớn.
Mở rộng sản xuất: Để mở rộng sản xuất và nâng cao công suất, Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã đầu tư thêm khu đất mới tại cụm công nghiệp Thi Sơn, Hà Nam và chuyển nhà máy sản xuất đá hạt xuất khẩu tới địa điểm này đồng thời nâng công suất sản xuất đá lên 80%. Cũng trong thời gian này Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng để đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất mặt hàng túi siêu thị.
Thay đổi cơ cấu sản xuất: Trong năm 2008 Công ty đã dần dần chuyển từ gia công đá sang sản xuất đá hạt xuất khẩu. Chính vì vậy doanh thu từ gia công đá giảm và doanh thu từ sản xuất đá hạt tăng. 
Mở rộng thị trường tiêu thụ: Với tính hữu dụng của sản phẩm túi dệt PP, Công ty đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm của các thị trường tiêu thụ khó tính, từ các quốc gia phát triển thuộc châu Á, Châu Âu, đến Châu Mỹ. Công ty đã tạo dựng cho mình các khách hàng truyền thống, tin cậy đó là các tập đoàn quản lý hệ thống siêu thị lớn trên toàn cầu, với số lượng hợp đồng ký kết với Công ty ngày một gia tăng.
11. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

11.1. Vị thế của Công ty trong ngành
Theo thống kê của Bộ Công thương, hiện nay nước ta có khoảng 2.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngành nhựa trải dài từ Bắc vào Nam và tập trung chủ yếu ở TP. Hồ Chí Minh. Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam là một trong số hơn 100 doanh nghiệp sản xuất túi dệt PP tại Việt Nam. Là doanh nghiệp ra đời sau Công ty đã lựa chọn cho mình một hướng đi nhất định để mang lại lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác cùng ngành. Công ty lựa chọn mặt hàng chủ lực cho mình là sản xuất túi siêu thị. Mặt hàng túi siêu thị sử dụng túi dệt PP (thay thế túi nylon truyền thống) với ưu điểm thân thiện với môi trường, sản phẩm đang là xu hướng tiêu dùng trong tương lai của người dân tại các nước phát triển và một số nước đang phát triển. Bên cạnh đó, sản phẩm của Công ty có ưu thế về giá thành hơn so với các doanh nghiệp khác bởi Công ty giảm được chi phí gia công bằng việc chuyển các tấm dệt PP đến các nhà may gia công tại Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình nhằm tận dụng chi phí nhân công thấp. Chính vì vậy, dù ra đời sau nhưng sản phẩm của Công ty gây dựng được tiếng vang lớn trong lĩnh vực sản xuất túi dệt PP.

Đối với mặt hàng đá hạt xuất khẩu, ở Việt Nam hiên nay Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất đá hạ, sản phẩm của Công ty được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, chủng loại, màu sắc cũng như thời hạn giao hàng.tc "v
Thò phaàn vaø ñoái thuû caïnh tranh"
11.2. Triển vọng phát triển của ngành

11.2.1. Triển vọng phát triển ngành nhựa

Ngành nhựa Việt Nam đã thực sự khởi sắc, phát triển nhanh chóng trong vòng 5 năm qua và có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, với tốc độ tăng trưởng năm đạt từ 27 - 30% và đặc biệt thành công trong lĩnh vực xuất khẩu. Tổng sản lượng sản xuất của toàn ngành tăng từ 750.000 tấn năm 1999 lên 937.000 tấn và 1.125.000 tấn vào năm 2000 và năm 2001, với chỉ số tiêu thụ chất dẻo bình quân trên đầu người là 12,2 kg/người. Năm 2005 tổng sản lượng sản xuất toàn ngành đạt 1.605.000 tấn, năm 2007 sản lượng sản xuất đạt 2.531.600 tấn. Kim ngạch xuất khẩu năm 2007 đã đạt 70 triệu USD, vượt hơn hẳn kế hoạch đặt ra cho ngành trong giai đoạn năm 2006 – năm 2010. Theo ước tính, chỉ số tiêu thụ chất dẻo bình quân trên đầu người đạt 16 kg/người và trên 50 kg/người vào năm 2010. Để đạt được mức tiêu thụ bình quân trên, sản lượng sản xuất hàng năm đòi hỏi đạt bình quân khoảng 3,1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm. Các sản phẩm nhựa của Việt Nam đã có mặt trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong những năm gần đây, mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của các sản phẩm nhựa Việt Nam là bao bì, chiếm 40% giá trị toàn ngành. Thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành nhựa do nhu cầu về sản phẩm nhựa ngày càng tăng. Với triển vọng phát triển của nền kinh tế, của ngành công nghiệp nhựa nói chung và ngành bao bì mềm nói riêng, theo đánh giá của các chuyên gia thì thị trường bao bì mềm đang là một thị trường đầy hứa hẹn ít nhất trong 10 năm tới.
a. Kế hoạch phát triển ngành

Theo Quyết định số 11/2004/QĐ – BCN ngày 17 tháng 02 năm 2004 của Bộ Công nghiệp, “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2010” gồm những chỉ tiêu cơ bản sau:
• Tốc độ tăng trưởng của ngành nhựa giai đoạn 2006 – 2010 đạt 15%/năm;
• Nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước năm 2010: 800.000 tấn, đáp ứng 50% nhu cầu nguyên liệu trong nước là 1.560.000 tấn;
• Sản lượng sản xuất các sản phẩm nhựa: 1.600.000 tấn.
Các chỉ tiêu về nguyên liệu nhựa sản xuất và nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2010

	Chỉ tiêu
	Năm 2010 

	NGUYÊN LIỆU, BÁN THÀNH PHẨM, HÓA CHẤT, PHỤ GIA

	Bột PVC 
	500.000 tấn 

	Hạt PP 
	450.000 tấn 

	Hạt PE 
	450.000 tấn 

	Màng BOPP 
	40.000 tấn 

	Hóa dẻo DOP 
	60.000 tấn 

	Hạt PS
	60.000 tấn 

	Tổng cộng
	1.560.000 tấn 

	NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

	Các nhà máy sản xuất nguyên liệu, phụ gia
	16.337 tỷ VND

	Các nhà máy sản xuất thiết bị khuôn mẫu
	4.448 tỷ VND

	Các nhà máy sản xuất sản xuất sản phẩm nhựa
	30.349 tỷ VND

	Tổng cộng
	51.134 tỷ VND


Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2010

“Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2010” với những mục tiêu phát triển cụ thể về nguyên liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra và những giải pháp về vốn đầu tư cho thấy ngành nhựa nói chung và ngành sản xuất bao bì nhựa nói riêng đang được Nhà nước ưu tiên phát triển thành một ngành kinh tế lớn mạnh.

b. Tình hình triển khai kế hoạch

Thực hiện quy hoạch trên, Hiệp hội Nhựa Việt Nam đang phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam xây dựng dự án đầu tư các nhà máy sản xuất nguyên liệu có công suất: 300.000 tấn PE/năm, 140.000 tấn PP/năm và 60.000 tấn PS/năm. Sau khi hoàn thành, khả năng sản xuất nội địa có thể đáp ứng từ 50% - 60% nhu cầu về nguyên liệu thô cho ngành nhựa. Bên cạnh đó, thời gian qua Chính phủ còn hỗ trợ các doanh nghiệp nhựa trong việc xúc tiến thương mại, thành lập các trung tâm dữ liệu ngành, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho việc mua thiết bị và cải tạo nhà xưởng, ...

11.2.2. Triển vọng phát triển ngành đá

Với trữ lượng khoáng sản nguyên liệu dồi dào, thị trường trong nước và quốc tế rộng mở, ngành khai thác, sản xuất và chế biến đá hạt Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Lượng đá ốp lát tiêu thụ nội địa ở nước ta tăng hàng năm từ 25 - 30% và trong tương lai là thị trường tiêu thụ lớn. Tuy nhiên, ngành sản xuất này còn phải đương đầu với nhiều khó khăn do công nghệ, năng lực quản lý, cũng như khai thác. Kim ngạch xuất khẩu năm 2007 đạt trên 99 triệu USD, gấp 7,2 lần so với năm 2001, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 38,5%/năm. 
a. Kế hoạch phát triển ngành

Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010 trong đó nêu rõ:
· Tiếp tục mở rộng và xây dựng mới các cơ sở khai thác đá xây dựng, từng bước hiện đại hoá công nghiệp sản xuất đá xây dựng; 
· Nâng cao sản lượng xuất khẩu, đa dạng hoá các sản phẩm đá xuất khẩu trong thời gian tới.
b. Tình hình triển khai kế hoạch

Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ và cơ quan ban ngành có liên quan và các địa phương đưa ra kế hoạch chi tiết phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành trong việc tìm nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ lãi suất, phổ biến công nghệ kỹ thuật tiên tiến của thế giới và khu vực, nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường.
12. Chính sách đối với người lao độngtc "IV.7.
Chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng"
12.1. Cơ cấu lao động trong Công tytc "v
Thò phaàn vaø ñoái thuû caïnh tranh"
Tại thời điểm 31/12/2009, số lượng lao động trong Công ty là 486 người, cụ thể:
	 TT
	Chỉ tiêu
	Số lượng

	1
	Theo trình độ lao động
	486

	-
	Đại học
	32

	-
	Cao đẳng
	20

	-
	Trung cấp
	55

	-
	Phổ thông trung học
	379

	2
	Theo tính chất Hợp đồng lao động
	486

	-
	Hợp đồng có xác định thời hạn
	195

	-
	Hợp đồng theo thời vụ
	291


Nguồn: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
Biểu đồ: Cơ cấu trình độ lao động Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009
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12.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng và trợ cấp
a. Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: Bộ phận văn phòng làm việc theo ca hành chính và nghỉ chiều thứ bảy. Bộ phận trực tiếp sản xuất làm việc theo ca sản xuất, mỗi ngày 02 ca. Khi cần thiết, Công ty sẽ huy động làm việc thêm giờ, thông báo trước ít nhất 24 giờ và có chế độ phụ cấp hợp lý.

Mặt bằng làm việc: Văn phòng và nhà xưởng được xây dựng khang trang, rộng và thông thoáng, bố trí liên hoàn theo các khối, đáp ứng các yêu cầu quản lý sản xuất và hoạt động chuyên môn, thuận tiện cho di chuyển vận chuyển và liên lạc nội bộ.

Bảo hộ lao động: Tất cả nhân viên đều được cấp đồng phục. Công nhân kỹ thuật, bảo trì, cơ khí, điện được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động: khẩu trang, găng tay. Các quy định về phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh lao động được Công ty tuân thủ nghiêm ngặt. 

b. Chính sách tuyển dụng và đào tạo

Xác định vai trò quan trọng của nguồn nhân lực trong sự phát triển, Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam đã xây dựng quy trình tuyển dụng với những tiêu chuẩn cụ thể cho từng vị trí công việc. 

Các chương trình đào tạo luôn được chú trọng thực hiện với nguồn kinh phí và thời gian hợp lý nhằm mục đích xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với năng lực phát triển liên tục. Bên cạnh việc liên kết với một số đơn vị có uy tín về đào tạo nâng cao cho bộ phận cán bộ quản lý cấp cao, Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ kéo dài 01 – 02 tháng cho người lao động mới tuyển và tổ chức các hội nghị chuyên đề định kỳ về kỹ thuật và quản lý trong nội bộ để đúc kết và truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tiễn.  

c. Chính sách lương – thưởng – phúc lợi

Chính sách lương: Công ty áp dụng chế độ lương tháng (lương thời gian cộng với phụ cấp theo kết quả công việc) đối với bộ phận văn phòng và bộ phận gián tiếp sản xuất (chi trả 01 lần/tháng), áp dụng chế độ lương sản phẩm đối với công nhân trực tiếp sản xuất (chi trả 02 lần/tháng). Ngoài ra, Công ty còn xây dựng chế độ nâng lương phù hợp với sự cống hiến của người lao động đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chính sách khen thưởng: Bên cạnh chế độ lương tháng 13 với tất cả người lao động, Công ty còn áp dụng các chế độ thưởng sau: Thưởng thâm niên (lũy kế) cho người lao động có quá trình làm việc từ 01 năm trở lên; Thưởng sáng kiến cải tiến; Thưởng danh hiệu điển hình xuất sắc cá nhân và tập thể; Thưởng thành tích ngắn hạn; và các chế độ khen thưởng riêng đối với công nhân trực tiếp sản xuất và cán bộ quản lý, nhân viên các phòng ban nghiệp vụ.

Chế độ phúc lợi: Cán bộ công nhân viên được Công ty cung cấp 01 suất ăn giữa ca miễn phí, nhà ăn công ty được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Công ty tổ chức xe đưa đón CBCNV miễn phí, cấp nơi ở trong khu lưu trú tập thể miễn phí cho tất cả người lao động có nhu cầu.

Công ty có trạm y tế với đầy đủ dụng cụ và thuốc men đảm bảo việc khám chữa bệnh thông thường và cấp thuốc điều trị miễn phí cho tất cả cán bộ công nhân viên. Hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả cán bộ công nhân viên và tổ chức tham quan nghỉ mát cho tất cả cán bộ công nhân viên. 

Công ty đang xây dựng các câu lạc bộ thể thao (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông) và đội văn nghệ dành cho cán bộ công nhân viên với đầy đủ dụng cụ luyện tập và trang phục, dành ngân sách nhất định cho các hoạt động văn thể mỹ.

d. Tổ chức Công đoàn

Công đoàn đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, trong giám sát thực hiện nội quy lao động và thỏa ước lao động, khen thưởng và kỷ luật, quản lý cổ phần ưu đãi, tham gia và hỗ trợ Công ty trong tổ chức hoạt động văn thể mỹ, giáo dục nhận thức và phong cách nhân viên. 
13. Chính sách cổ tức

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, cổ đông sẽ được chia cổ tức theo phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh cho phép Hội đồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo từng thời gian mỗi 06 tháng một lần. 

Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới. Việc chi trả cổ tức tuân thủ theo nguyên tắc:
· Công ty chỉ được chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
· Tỷ lệ cổ tức được trả trong các năm như sau:
Tình hình chia cổ tức
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	CHỈ TIÊU
	Năm 2008
	Năm 2009

	1
	Lợi nhuận trước thuế
	8.913
	13.511

	2
	Lợi nhuận sau thuế
	8.913
	13.511

	3
	Tỷ lệ  chi trả cổ tức
	39,46%
	 Tạm ứng  15%


(Nguồn: báo cáo kiểm toán Năm 2009)

Việc đề ra chính sách cổ tức của Công ty phải đảm bảo được hai mục tiêu cơ bản: quyền lợi cho các cổ đông và khả năng mở rộng sản xuất, tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Năm 2008 sau khi trích lập các quỹ, Công ty trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 39,46% tương ứng 8.682 triệu đồng tiền mặt
Trong năm 2009, Công ty dự định trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30,5% (Theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam ngày 27/2/2009). Tính đến ngày 31/12/2009 Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông là 15% tương ứng 6 tỷ đồng tiền mặt. Phần cổ tức còn lại công ty sẽ thanh toán cho cổ đông sau khi có quyết định tỷ lệ cụ thể tại đại hội cổ đông năm 2010
14. Tình hình tài chính
14.1. Các chỉ tiêu cơ bản
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm (năm 2008 năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 02/1/2008 và kết thúc vào ngày 31/12/2008). Báo cáo tài chính của Công ty sử dụng đơn vị là đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.
a. Trích khấu hao tài sản cố định
Công ty tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao theo thời gian hữu ích của tài sản và phù hợp với quy định của Nhà nước. Thời gian khấu hao cho một số nhóm tài sản như sau:
	TT
	Loại tài sản cố định
	Số năm sử dụng ước tính

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	06 - 50 năm

	2
	Máy móc, thiết bị
	06 - 10 năm

	3
	Phương tiện vận tải
	06 - 10 năm

	4
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	03 - 08 năm


Nguồn: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
b. Mức lương bình quân
Công ty hiện đang đảm bảo được mức lương bình quân khá cao cho người lao động so với các doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Đơn vị: Đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009

	Thu nhập bình quân người/ tháng:
	2.300.000
	3.600.000


Nguồn:Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam

c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Công ty luôn thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn và các khoản vay, không có nợ quá hạn. 
d. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn kê khai đầy đủ và đúng hạn tất cả các khoản còn phải nộp theo luật định. Hiện tại Công ty đang được miễn thuế TNDN, Thuế nhập khẩu do được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp Châu Sơn, tỉnh Hà Nam. Tính đến 31/12/2009 Công ty còn các khoản phải nộp nhà nước như sau:
Đơn vị: Đồng
	Nội dung
	31/12/2009

	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
	416.504.146 

	Thuế nhập khẩu 
	74.798.693

	Tổng
	491.302.839


Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2009
e. Trích lập các quỹ
Việc trích lập các quỹ được Công ty thực hiện cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009

	Quỹ đầu tư phát triển
	230.540.291 VND
	230.540.291


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2009 
· Tổng dư nợ vay

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009

	Vay và nợ ngắn hạn
	24.291
	35.227

	Trong đó
	
	

	· Ngân hàng Công thương Việt Nam
	24.291
	35.227

	Vay và nợ dài hạn
	7.309
	13.160

	Trong đó
	
	

	· Ngân hàng công thương Việt Nam
	7.309
	13.160


Nguồn: báo cáo kiểm toán Năm 2009
· Các khoản vay chính.
	TT
	Khoản vay
	Đối tác
	Giá trị HĐ
	Thời hạn vay (tháng)
	Lãi suất (%)

	I
	Vay trung, dài hạn
	
	
	
	

	1
	Hợp đồng tín dụng – Số 01 ngày 19 tháng 06 năm 2007
	Ngân hàng Công thương Hà Nam
	5.000 tr VND
	72
	6,5

	2
	Hợp đồng tín dụng  - Số 02 ngày 21 tháng 04 năm 2008
	Ngân hàng Công thương – Hà Nam
	800 tr VND
136.000USD
(=2.584trVND)
	72
	6,5

	3
	Hợp đồng tín dụng – Số 03 ngày 15 tháng 06 năm 2009
	Ngân hàng công thương – Hà Nam
	8.300 tr VND
	72
	6,5

	II
	Vay ngắn hạn
	
	
	
	

	1
	Hợp đồng tín dụng – Số 01 ngày 23 tháng 03 năm 2009
	Ngân hàng công thương – Hà Nam
	70.000 tr VND
	6
	12


Nguồn: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
· Tình hình công nợ 
Các khoản phải thu:
Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009

	Phải thu khách hàng
	11.288
	14.085

	Trả trước cho người bán
	1.933
	5.495

	Phải thu khác
	-
	`3

	Tổng
	13.221
	19.583


Nguồn: báo cáo kiểm toán năn 2009
Tính đến thời điểm 31/12/2009 Các khoản phải thu khách hàng của công ty là 14.085 triệu đồng. Đây là phải thu công ty TNHH V&C -khách hàng truyền thống của Công ty nên việc thanh toán tiền hàng chỉ trong thời gian 02 tháng, do đó công ty không có trường hợp nợ khó đòi. Kế hoạch thu nợ của Công ty đối với Công ty TNHH V&C như sau: Tháng 1/2010 thu 10.350 triệu đồng, tháng 2/2010 thu 3.735 triệu đồng
Các khoản phải trả:

Đơn vị: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	30/09/2009

	Phải trả cho người bán
	7.857
	10.548

	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	-
	491


Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2009
Các khoản phải trả cho người bán của Công ty phần lớn đều là các khách hàng truyền thống của Công ty như  Công ty  CP Đại Hữu, Công ty Bridge Machinery Co.LTD, Công ty Cổ phần SX - TM Tân Việt Sinh.
14.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2008
	2009

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	 
	 

	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn
	Lần
	1,21
	1,38

	Hệ số thanh toán nhanh:(TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
	Lần
	0,59
	0,52

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	 
	

	Hệ số Nợ/ Tổng tài sản
	Lần
	0,64
	0,55

	Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu
	Lần
	1,77
	1,24

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	 
	

	Vòng quay hàng tồn kho:

(Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)
	Vòng
	6,00
	3,10

	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
	Lần
	1,46
	1,05

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
	%
	9,90
	11,97

	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
	%
	40,09
	28,30

	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
	%
	14,45
	12,61

	Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
	%
	10,34
	11,98


15. Danh sách Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
15.1. Thành viên Hội đồng Quản trị

	TT
	Họ và tên
	Số lượng cổ phần nắm giữ
	Số CMND
	Chức vụ

	1
	Trần Văn Việt
	1.988.000
	013224539
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Nguyễn Viết Thạo
	400.000
	183698766
	Phó Chủ tịch HĐQT

	3
	Hoàng Thị Hằng
	12.000
	164141287
	Uỷ viên HĐQT

	4
	Bùi Quang Thứ
	
	151302440
	Uỷ viên HĐQT

	5
	Nguyễn Thị Nhở
	
	010095261
	Uỷ viên HĐQT


Nguồn: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
· Ông Trần Văn Việt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Số cổ phần nắm giữ
: 1.988.000 cổ phần (chiếm 49,7% vốn điều lệ)

Trong đó:

· Sở hữu cá nhân
: 1.988.000 cổ phần

· Đại diện sở hữu
: 0 cổ phần

· Giới tính
: Nam   

· Ngày sinh
: 20/5/1980
· Quốc tịch
: Việt Nam
· Dân tộc
: Kinh

· Địa chỉ thường trú
: Lô 12 BT2- Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, P. Hoàng Mai, Hà Nội
· Trình độ văn hóa
: 12/12  

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế
· Quá trình công tác:
	Từ năm 2002 – 2004
	.Cán bộ phòng thị trường Công ty Hanatex Hà Nội

	Từ năm 2004 - 2006
	Giám đốc Công ty TNHH V & C

	Từ năm 2006 – 2007
	Giám đốc Công ty TNHH V & C
Thành viên HĐQT- Công ty TNHH XNK Khoáng sản Hà Nam

	Từ năm 2008 -  nay
	Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
Kiêm giám đốc Công ty TNHH V & C


· Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: Không có
· Các khoản nợ đối với Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
·  Ông Nguyễn Viết Thạo - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Số cổ phần nắm giữ
: 400.000 cổ phần (chiếm 10% vốn điều lệ)
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân
: 400.000 cổ phần

· Đại diện sở hữu
: 0 cổ phần

· Giới tính
: Nam

· Ngày sinh
: 10/7/1971
· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh
· Địa chỉ thường trú
: Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
· Trình độ văn hóa
: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Phổ thông
· Quá trình công tác:
	Từ năm  1997 – 2000 
	Trưởng Phòng kinh doanh Công ty CP FC

	Từ năm 2000-2004 
	Phó giám đốc Công ty TNHH Minh Trung

	 Từ năm 2004-2006 
	Phó giám đốc Công ty TNHH V & C

	Từ  năm 2006-2007
	Giám đốc Công ty TNHH XNK Hà Nam

	Từ năm 2008-nay
	Phó chủ tịch HĐQT

Kiêm Giám đốc công ty cổ phần XNK Khoáng Sản Hà Nam


· Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: không có
· Các khoản nợ đối với Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

· Bà Hoàng Thị Hằng - Uỷ viên Hội đồng Quản trị
· Số cổ phần nắm giữ
: 12.000 cổ phần (chiếm 0,3% vốn điều lệ)

Trong đó:

· Sở hữu cá nhân
: 12.000 cổ phần

· Đại diện sở hữu
: 0 cổ phần

· Giới tính
: Nữ   

· Ngày sinh
: 14/4/1984
· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Địa chỉ thường trú
: Ninh Khang – Hoa Lư­ – Ninh Bình
· Trình độ văn hóa
: 12/12  
· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế
· Quá trình công tác:
      Từ năm 2005 đến năm 2006 

Trưởng phòng KD Công ty Hoàng Sơn

      Từ năm 2006 đến năm 2007
Quản đốc nhà máy đá hạt Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam

      Từ năm 2007 đến tháng 02/2009       
Phó giám đốc sản xuất Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam 
      Từ Tháng 03/2009 đến nay
Uỷ viên HĐQT 

Kiêm Phó giám đốc sản xuất Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam 

· Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: Không có

· Các khoản nợ đối với Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

·  Ông Bùi Quang Thứ - Uỷ viên Hội đồng Quản trị
· Số cổ phần nắm giữ
: 0 cổ phần (%)

Trong đó:

· Sở hữu cá nhân
: 0 cổ phần

· Đại diện sở hữu
: 0 cổ phần

· Giới tính
: Nam 

· Ngày sinh
: 20/1/1979
· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Địa chỉ thường trú
: Xóm 4 Hòa Bình- Vũ Thư – Thái Bình
· Trình độ văn hóa
: 12/12  

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế
· Quá trình công tác


Từ năm 2003 đến năm 2006

: Công ty Thép Nam Đô

Từ năm 2006 đến năm 2007

: Công ty Haprosimex

Từ năm 2007 đến năm 2008

: Công ty Thép Phú Nam

Từ năm 2008 đến tháng 2/2009
: Phó Giám đốc Công ty Phú Phát

Từ tháng 03/2009 đến nay
: Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam

Kiêm Phó giám đốc Công ty Phú Phát

· Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: Không có
· Các khoản nợ đối với Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

· Bà Nguyễn Thị Nhở - Uỷ viên Hội đồng Quản trị
· Số cổ phần nắm giữ
: 0 cổ phần (%)

Trong đó:

· Sở hữu cá nhân
: 0 cổ phần

· Đại diện sở hữu
: 0 cổ phần

· Giới tính
: Nữ   

· Ngày sinh
: 09/5/1949
· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Địa chỉ thường trú
: 250 Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
· Trình độ văn hóa
: 12/12  

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế
· Quá trình công tác

Từ năm 1990 đến năm 2004

: Công ty may Thăng Long

Từ năm 2004 đến năm  2008

: Phó Giám đốc Công ty Minh Trung.

Từ tháng 03/2009 đến nay
:Uỷ viên HĐQT Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
· Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: Không có

· Các khoản nợ đối với Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
· Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
15.2. tc "Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn  trò"Thành viên Ban Kiểm soát
	TT
	Họ và tên
	Số lượng cổ phần nắm giữ
	Số CMND
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Duy Phước
	3.000
	183241185
	Trưởng Ban Kiểm soát

	2
	Đỗ Văn Hùng
	0
	13503264
	Uỷ viên Ban Kiểm soát

	3
	Lê văn Triều
	0
	183397649
	Uỷ viên Ban Kiểm soát


Nguồn: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
· Ông Nguyễn Duy Phước - Trưởng Ban kiểm soát

· Số cổ phần nắm giữ
: 3.000 cổ phần (Chiếm 0,075% vốn điều lệ)
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân
: 3.000 cổ phần
· Đại diện sở hữu
: 0 cổ phần

· Giới tính
: Nam

· Ngày sinh
: 05/10/1980
· Quốc tịch
: Việt Nam
· Dân tộc
: Kinh

· Địa chỉ thường trú
: Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
· Trình độ văn hóa
: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư
· Quá trình công tác

+ Năm 2003 – 2005
: Trường phòng kinh doanh Công ty Minh Trung

+ Năm 2005 – 2007
: Trưởng phòng kinh doanh Công ty Nhật Huy

+ Năm 2008 – nay
: Trưởng ban Kiểm soát công ty CP xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam

· Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: Không có
· Các khoản nợ đối với Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
· Ông Đỗ Văn Hùng – Thành viên Ban kiểm soát

· Số cổ phần nắm giữ
: 0 cổ phần 

Trong đó:

· Sở hữu cá nhân
: 0 cổ phần

· Đại diện sở hữu
: 0 cổ phần

· Giới tính
: Nam

· Ngày sinh
: 16/8/1978
· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Địa chỉ thường trú
: Xóm Lò – Tây Mỗ - Từ Liêm – Hà Nội
· Trình độ văn hóa
: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế
· Quá trình công tác

Từ năm 2002 – 2004
: Trưởng phòng kinh doanh Công ty Nội thất Đại Thành

Từ năm 2004 – 2008
: Trưởng phòng kinh doanh Công ty Xe đạp Viha
 

Từ năm 2008 đến nay
: Thành viên BKS Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam

· Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: Không có

· Các khoản nợ đối với Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
· Ông Lê Văn Triều – Thành viên Ban kiểm soát

· Số cổ phần nắm giữ
: 0 cổ phần 

Trong đó:

· Sở hữu cá nhân
: 0 cổ phần

· Đại diện sở hữu
: 0 cổ phần

· Giới tính
: Nam

· Ngày sinh
: 10/5/1968
· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Địa chỉ thường trú
: Đức Lạc - Đức Thọ - Hà Tĩnh
· Trình độ văn hóa
: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Phổ thông trung học
· Quá trình công tác
Từ năm 2003 đến năm 2007
   : Phó phòng kinh doanh Công ty TNHH V &C 


Từ năm 2007 đến tháng 2/2009: Phó quản đốc Công ty CP XNK Khoáng sản Hà         Nam 

Từ tháng 03/2009 đến nay
: Thành viên BKS


Kiêm Phó quản đốc Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam (Chức danh này do Giám đốc bổ nhiệm)
 
· Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: Không có

· Các khoản nợ đối với Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
15.3. Thành viên Ban Giám đốc

	TT
	Họ và tên
	Số lượng cổ phần nắm giữ
	Số CMND
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Viết Thạo
	400.000
	183698766
	Giám đốc

	2
	Hoàng Thị Hằng
	120.000
	164141287
	Phó Giám đốc


Nguồn: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
Chi tiết Xem tại mục 15.1

15.4. Kế toán trưởng

	TT
	Họ và tên
	Số lượng cổ phần nắm giữ
	Số CMND
	Chức vụ

	
	Dương Thị Thêu
	0
	168012571
	Kế toán trưởng


Nguồn: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
· Số cổ phần nắm giữ
: 0 cổ phần Trong đó:

· Sở hữu cá nhân
: 0 cổ phần

· Đại diện sở hữu
: 0 cổ phần

· Giới tính
: Nữ
· Ngày sinh
: 30/7/1980
· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Địa chỉ thường trú
: Tổ 5, Minh Khai, Phủ Lý, Nam Hà.

· Trình độ văn hóa
: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế
· Quá trình công tác

+ Năm 2000 – 2002
: Kế toán tổng hợp Công ty đầu tư xây dựng và XNK Hà Nam.

+ Năm 2003 – 2005
: Kế toán trưởng Công ty TNHH XNK Phủ Lý

+ Năm 2006 – 2007
: Kế toán tổng hợp kiêm phụ trách kế toán Công ty TNHH XNK Khoáng sản Hà Nam.

+ Năm 2008 – nay
: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam

· Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: Không có

· Các khoản nợ đối với Công ty: không

· Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
16. Tài sản cố định
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009

	1
	Tài sản cố định hữu hình
	18.883
	41.333

	-
	Nguyên giá
	20.525
	45.078

	-
	Giá trị hao mòn luỹ kế
	(1.642)
	(3.745)

	2
	Tài sản cố định vô hình
	591
	532

	-
	Nguyên giá
	699
	699

	-
	Giá trị hao mòn luỹ kế
	(108)
	(166)

	
	Cộng
	19.474
	41.865


Nguồn: báo cáo kiểm toán Năm 2009
17. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2009 – 2010 
	Chỉ tiêu
	2009
	2010

	
	Thực hiện
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với 2009

	Doanh thu thuần (triệu VNĐ)
	112.852
	260.000
	130,39%

	LNST (triệu VNĐ)
	13.511
	21.000
	55,43%

	LNST/ Doanh thu thuần
	 11,97%
	8,07%
	-32,58%

	LNST/ Vốn đầu tư chủ sở hữu
	33,78%
	52,50%
	55,42%

	Tỷ lệ cổ tức
	30%
	50%
	66,67%

	Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2009, Nghị quết ĐH ĐCĐ ngày 17/04/2010 - Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam


Ngày 28/05/2010 Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 là 15%.
Trong năm 2010 Công ty dự định nâng công suất nhà máy sản xuất đá hạt và túi siêu thị lên gấp 2 lần để đáp ứng các đơn đặt hàng của khách hàng. Chỉ trong vòng một tháng đầu năm 2010 Công ty đã ký kết được một số hợp đồng lớn thực hiện trong quý I năm 2010 với giá trị hợp đồng là 94,46 tỷ đồng (Xem tại mục 9. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết). Vì vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty đặt ra là hoàn toàn khả thi
18. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn của Công tytc "VI.12
Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh ngaén haïn vaø daøi haïn cuûa Coâng ty"
Có thể nói năm 2009 là năm đầu tư của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam cho cả hai mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng túi siêu thị Công ty đã mua sắm thêm máy in, máy dệt… để sang năm 2010 sẽ nâng công suất lên gấp 2 lần so với năm 2009, điều này đòi hỏi Công ty phải mở rộng thị trường thêm để sử dụng hết công suất của nhà máy. Công ty xác định các thị trường sẽ mở rộng trong thời gian tới là Pháp, Đức và Ý. Vì ba thị trường này năm 2010 sẽ có một nhân tố ảnh hưởng rất mạnh tới việc tiêu thụ túi xách tại các siêu thị là việc cấm dùng túi nylông trong siêu thị, các siêu thị phải dùng túi tái chế, có thể phân huỷ được để bảo vệ môi trường. Túi ny lông không phân hủy được, tạo thanh nhiều rác thải và gây ô nhiểm môi trường, đây cũng là xu hướng chung trên toàn cầu, đặc biệt là những nước phát triển. Xác định được thị trường xuất khẩu hàng Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã có những phương án để phát triển các thị trường này là Công ty sẽ tăng cường công tác quảng bá qua Internet, sẽ tham gia hội chợ triển lãm tại Ý và pháp vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010, tổ chức các chuyển đi xúc tiến trực tiếp đến các tập đoàn phân phối để chào hàng.

Tại thị trường nội địa Việt Nam, một số siêu thị đã và đang chuyển dần sang dùng túi PP dệt thay cho túi ny lông, như siêu thị Big C, siêu thị Metrol… những thị trường nội địa số lượng không lớn, thanh toán không thuận lợi, nên Công ty xác định tập trung vào phát triển thị trường ngoại tập trung vào các tập đoàn siêu thị lớn như Carrefour, Auchan, Kora…

Đối với mặt hàng đá hạt, Công ty có kế hoạch sẽ thâm nhập vào thị trường Nhật bản và Hàn quốc, đây là hai thị trường lớn nhưng sản phẩm của Công ty vẫn chưa được bán tại hai thị trường này, hiện nay Công ty đang làm việc với một nhà phân phố lớn ở Đài Loan, tập đoàn này có hệ thống bán lẻ vật liệu xây dựng tại Đài Loan và Nhật Bản, để tập đoàn này mở rộng bán mặt hàng đá hại tại Nhật Bản.

19. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh xin đưa ra đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hà Nam giai đoạn 2009- 2010 dựa trên các thông tin thu thập, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hà Nam. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hà Nam trong năm  2010 là phù hợp và khả thi nếu như không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chúng tôi lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét của chúng tôi được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có tính chọn lọc và dựa trên những lý thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của số liệu được dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.
20. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hànhtc "IV.13.
Caùc thoâng tin khaùc"
Không có.
21. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán phát hànhtc "IV.13.
Caùc thoâng tin khaùc"
Không có.
V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
	1. Loại chứng khoán
	: Cổ phiếu phổ thông

	2. Mệnh giá
	: 10.000 đồng/cổ phần

	3. Tổng số chứng khoán niêm yết
	: 4.000.000 cổ phần

	4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật


Số lượng cổ phiếu của Cổ đông sáng lập nắm giữ là 2.400.000 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm (từ ngày 02/1/2008 đến này 02/1/2011)kể từ khi công ty đăng ký kinh doanh lần đầu là Công ty cổ phần (Công ty đăng ký kinh doanh lần đầu là công ty cổ phần từ ngày 02/1/2008).

Số lượng cổ phần của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng nắm giữ tới ngày 31/12/2009 là 2.403.000 cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phần nắm giữ trong thời gian 6 tháng và hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phần nắm giữ trong thời gian 6 tháng tiếp theo kể từ ngày chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  Tại thời điểm 31/12/2009 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):
	
	
	Vốn chủ sở hữu 
	
	47.741.738.901

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	 ----------------------------------------------
	
	= ---------------------------

	
	Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ
	4.000.000

	
	
	11.935
	đồng


  Tại thời điểm 31/12/2008 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):
	
	
	Vốn chủ sở hữu 
	
	22.230.540.291

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	 ----------------------------------------------
	
	= ---------------------------

	
	Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ
	2.200.000

	
	
	10.105
	đồng


5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.

Khi Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, một nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ tối đa là 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2009 không có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam

6. Các loại thuế có liên quan

Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp Châu Sơn, tỉnh Hà Nam:

· Thuế thu nhập doanh nghiệp

· Thuế suất 15% (Mười lăm phần trăm) trong thời hạn 12 (Mười hai) năm kể từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh và sau thời hạn trên doanh nghiệp phải nộp với mức thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Bộ tài chính.
· Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50%(Năm mươi phần trăm) số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo.

· Thuế nhập khẩu:

· Được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây truyền công nghệ, nguyên liệu vật tư dùng để chế tạo thiết bị máy móc nằm trong dây truyền công nghệ; vật tư xây dựng trong nước chưa được sản xuất. (Theo quy định tài điều 16 nghị định số 149/2005/NĐ-CP)
(Nguồn: theo giấy chứng nhận đầu tư số 06221000 026 do ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp ngày 04/12/2007)

Ngoài ra Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam tuân thủ đúng đủ các chính sách thuế có liên quan của Nhà nước 
· Thuế giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính theo phương pháp khấu trừ thuế, số thuế phải nộp bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. 

· Thuế thu nhập cá nhân: Công ty thu hộ người lao động trên cơ sở số tiền chi trả cho cá nhân trong tháng để thực hiện khấu trừ thuế theo Luật thuế thu nhập cá nhân, cơ quan đại diện cho người lao động nộp thuế cho cơ quan thuế và làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm theo quy định.
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾTtc "V.CAÙCÑOÁITAÙCLIEÂNQUANÑEÁNÑÔÏTPHAÙTHAØNH "

tc "V.
CAÙC ÑOÁI TAÙC LIEÂN QUAN ÑEÁN ÑÔÏT PHAÙT HAØNH"
1. Tổ chức kiểm toántc "V.1
Toå chöùc kieåm toaùn"
Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA)

Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
 (84.4) 9745081

Fax: (84.4) 9745083
     Website
: www.cpahanoi.com.vn
2. Tổ chức tư vấntc "V.2
Toå chöùc tö vaán"
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
- Trụ sở chính:

Địa chỉ: Số 10, Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
Điện thoại:
(84.4) 9334966

Fax:
(84.4) 9334968
Website: www.bmsc.com.vn
- Chi nhánh:

Địa chỉ: Tầng 6 FIDECO Tower, 81-85 Hàm Nghi, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:
(84.8) 3914 9125

Fax:
(84.8) 3914 9109
VII. PHỤ LỤC

1. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam
3. Báo cáo kiểm toán năm 2009
4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
5. Báo cáo kiểm toán vốn.

6. Sơ yếu lịch thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, KTT.
7. Giấy chứng nhận đầu tư.

8. Tài liệu khác

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM (MIHA)

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TRẦN VĂN VIỆT
	GIÁM ĐỐC                               

NGUYỄN VIẾT THẠO
	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN DUY PHƯỚC

	KẾ TOÁN TRƯỞNG

DƯƠNG THỊ THÊU


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH (BMSC)

GIÁM ĐỐC

LÊ TRỌNG NĂM
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SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
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